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           LÝ TỰ TRỌNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYỂN TIẾP CAO ĐẲNG NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24  tháng 10 năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên nghề: Công nghệ may Veston
Mã nghề: 50540208

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản như vật liệu may, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ, các bước công việc của công nghệ may Veston;

+ Trình bày các kiến thức về quy trình các công đoạn trong dây chuyền sản xuất Veston;

+ Trình bày được các kiến thức  về phương pháp thiết kế các sản phẩm Veston  (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

 
+ Nắm vững các kiến thức về thiết kế công nghệ Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Nắm vững các kiến thức về công nghệ may sản phẩm Veston (áo Veston nam, áo Veston nữ, quần âu nam, quần âu nữ, váy);

+ Trình bày các phương pháp xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Trình bày được nguyên tắc chế tạo các thiết bị phụ trợ trong quá trình sản xuất;

+ Trình bày phương pháp quản lý các thiết bị trong hoạt động sản xuất công nghệ Veston (các thiết bị may, là ép, các loại máy chuyên dụng);

+ Vận hành thiết bị an toàn, phương pháp may đúng quy trình kỹ thuật và trình bày được nguyên tắc kiểm tra khi thực hiện các đường may đúng yêu cầu kỹ thuật;


+ Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị;


+ Đọc, hiểu được các tài liệu ngành may bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền công nghệ may Veston an toàn và đúng quy trình kỹ thuật;

+ Xây dựng được quy trình và phương pháp kiểm tra từng bước, từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất Veston (thiết kế, cắt, quy trình công nghệ…..);

 
+ Có khả năng xác định năng lực sản xuất, lập kế hoạch, phân tích năng suất để có những phương án điều tiết trong hoạt động sản xuất;

+ Có khả năng chế tạo các loại thiết bị hỗ trợ trong quá trình sản xuất;

+ May và kiểm tra được các chi tiết trên sản phẩm Veston đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật;

+ Thực hiện được an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất.

 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

-  Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Nắm vững một số biện pháp tham nhũng theo quy định hiện hành;

+
 Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

· Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, 

phù hợp với lao động nghề nghiệp;

· Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ 

quốc phòng toàn dân.

3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên tham gia sản xuất và thiết kế thời trang tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nước:

   +  Các nhà may tư nhân;

   +  Các hãng thời trang;

   +  Các viện mốt thời trang (Là nhân viên nghiên cứu và làm nhiệm vụ tư vấn về xu hướng thời trang mới);

   + Ngoài ra sinh viên có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU                    
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu   

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3747 giờ 

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn  học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

        - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ  

+ Thời gian học bắt buộc: 2910 giờ; Thời gian học tự chọn: 390 giờ 

        + Thời gian học lý thuyết: 836 giờ; Thời gian học thực hành: 2464 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

 Tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	960
	284
	618
	58

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	870
	242
	574
	54

	MĐ 14
	Thiết kế bộ Veston nam
	30
	15
	13
	2

	MĐ 15
	Thiết kế bộ Veston nữ
	30
	11
	16
	3

	MĐ 16
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	30
	11
	17
	2

	MĐ 17
	Tiếng anh chuyên ngành
	30
	10
	16
	4

	MĐ 18
	Thiết kế trên máy tính
	45
	16
	25
	4

	MĐ 19
	Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp
	30
	10
	19
	1

	MĐ 20
	Thiết bị sản xuất Veston
	30
	9
	19
	2

	MĐ 21
	Công nghệ may bộ Veston nam I
	45
	18
	24
	3

	MĐ 22
	Công nghệ may bộ Veston nam II
	45
	10
	31
	4

	MĐ 23
	Công nghệ may bộ Veston nữ
	30
	9
	17
	4

	MĐ24
	Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston
	30
	9
	19
	2

	MĐ 26
	Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam
	30
	15
	13
	2

	MĐ 27
	Thiết kế công nghệ chuyền may Veston nữ
	30
	11
	16
	3

	MĐ 28
	Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng
	30
	11
	17
	2

	
	
	 
	
	
	

	MĐ 30
	Điều độ sản xuất
	45
	14
	28
	3

	MĐ 31
	Tổ chức sản xuất chuyền Veston
	45
	16
	27
	2

	MĐ 32
	Thực tập sản xuất 
	90
	20
	65
	5

	MĐ 33
	Thực tập tốt nghiệp
	210
	22
	183
	5

	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 

thuyết
	Thực 

hành
	Kiểm 

Tra

	MĐ 35
	Chi phí giá thành sản phẩm Veston
	30
	12
	16
	2

	MĐ 36
	Quản trị doanh nghiệp sản xuất may 
	60
	30
	28
	2

	TỔNG CỘNG:
	90
	42
	44
	4


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị.
	Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
	Viết

Vấn đáp

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút

Không quá 16 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp  lý thuyết và thực hành
	Không quá 16 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
	TT
	Hoạt động ngoại khóa
	Hình thức
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Chính trị đầu khóa
	Tập trung
	Sau khi nhập học
	- Phổ biến các qui chế đào tạo nghề, nội qui của trường và lớp học

	2
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại
	Cá nhân, nhóm hoặc tập thể thực hiện 
	Vào các ngày lễ lớn trong năm:

- Lễ khai giảng năm học mới;

- Ngày thành lập Đảng, đoàn;

- Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11. . . 
	- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm;

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường;

	3
	Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường
	Tập trung
	Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần
	- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

	4
	Tham quan các cơ sở sản xuất, viện mốt và kinh doanh thời trang.
	Tập trung, nhóm
	- Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3

- Hoặc trong quá trình thực tập
	- Nhận thức đầy đủ về nghề;

- Tìm kiếm cơ hội việc làm

	5
	Đọc và tra cứu sách, tài liệu tại thư viện
	Cá nhân
	Ngoài thời gian học tập
	- Nghiên cứu bổ sung các kiến thức chuyên môn;

- Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet.


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.
HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế bộ Veston nam

Mã số mô đun: MĐ14

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

THIẾT KẾ BỘ VESTON NAM

	Mã số mô đun 
	: MĐ 14
	

	Thời gian mô đun 
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:15 giờ; Thực hành:15 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế bộ Veston nam  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và là môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Thiết kế bộ Veston nam  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Xác định được các số đo để thiết kế bộ Veston nam. 

+ Trình bày được phương pháp thiết kế bộ Veston nam.

-   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế bộ Veston nam.
+ Thiết kế và cắt được các chi tiết của bộ Veston nam theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa. 

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ Veston nam.
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ Veston nam.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Thiết kế quần âu nam 2 ly xuôi
	10
	5
	4
	1

	2
	Bài 2: Thiết kế áo Gile nam
	20
	10
	9
	1

	
	Cộng
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Thiết kế quần âu nam 2 ly xuôi
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của quần âu nam  2 ly xuôi.

+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

+ Đo được các số đo để thiết kế 

+ Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của quần âu nam 2 ly xuôi

+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết quần âu nam 2 ly xuôi dựa trên số đo và công thức thiết kế 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế quần âu nam  2 ly xuôi
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế quần âu nam  2 ly xuôi
	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Ký hiệu và số đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của quần âu nam 2 ly lật
	

	4. Cắt các chi tiết
	


	Bài 2: Thiết kế áo Gile nam
	Thời gian: 20  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ đặc điểm kiểu mẫu của áo Gile nam

+ Cách xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

+ Đo các số đo để thiết kế 

+ Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo Gile nam

+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo Gile dựa trên số đo và công thức 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế áo Gile nam

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế áo Gile nam

	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Ký hiệu và số đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của áo gile nam
	

	4. Cắt các chi tiết
	


III.   ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 

·  Bàn thiết kế sản phẩm theo tỷ lệ 1:1

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Thiết kế bộ Veston  nam

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-    Kiến thức:

· Kiến thức lý thuyết cơ bản để thiết kế bộ Veston nam

· Các quy định nét vẽ trong quá trình thiết kế bộ Veston nam

· Ký hiệu canh sợi, chi tiết trên bộ mẫu Veston nam

· Kiến thức công nghệ May. 

· Kỹ năng:

· Thiết kế hoàn chỉnh bộ Veston nam

· Đọc yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm trước khi thiết kế
· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kếchính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế
· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra thực hành (vẽ trên giấy tỉ lệ 1:1)
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế bộ Veston nam dùng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Mô đun Thiết kế bộ Veston nam mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

· Kết hợp các phương pháp dạy học: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, trực quan, thao tác mẫu.

· Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm.

· Để hình thành được kỹ năng tay nghề của học sinh, GV cần chú ý đến thời gian và cách tổ chức hướng dẫn thực hành (cần chia nhóm sinh viên trong quá trình giáo viên thao tác mẫu, quan sát, uốn nắn đến từng vị trí luyện tập của sinh viên).

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Bài 2
4. Tài liệu cần tham khảo:  
· Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản Giáo dục.

· Giáo trình thiết kế quần áo – Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp. 

· Giáo trình thiết kế quần áo – Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Dệt May Nam Định
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC  
Tên mô đun: Thiết kế bộ Veston nữ

Mã số mô đun: MĐ15

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THIẾT KẾ BỘ VESTON NỮ

	Mã số mô đun 
	: MĐ 15
	

	Thời gian mô đun 
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:11giờ; Thực hành:19 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế bộ Veston nữ  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và là môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề trong  đào tạo hệ cao đẳng nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Thiết kế bộ Veston nữ  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm cần thiết kế.

+ Trình bày được các số đo để thiết kế bộ Veston nữ  
+ Trình bày được phương pháp thiết kế bộ Veston nữ  
-   Kỹ năng:


+ Đo được các số đo để thiết kế bộ Veston nữ  
+ Thiết kế và cắt được các chi tiết của bộ Veston  nữ  theo các số đo khác nhau trên giấy bìa.

+ Tính toán được lượng cử động hợp lý đối với từng sản phẩm.

+ Lựa chọn được nguyên phụ liệu phù hợp với kiểu dáng và chức năng sản phẩm.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế, cắt các chi tiết của sản phẩm trên giấy bìa. 

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ Veston nữ  
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ Veston nữ  
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Thiết kế chân váy
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Thiết kế áo Veston nữ
	15
	5
	8
	2

	4
	Bài 4: Thiết kế áo Gile nữ
	10
	4
	5
	1

	Cộng
	30
	11
	16
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

1. Nội dung chi tiết:

	Bài 1:Thiết kế chân váy
	Thời gian:5   giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của chân váy

+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

+ Đo được các số đo để thiết kế 

+ Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của chân váy

+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết chân váy dựa trên số đo và công thức 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế chân váy

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế chân váy

	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Ký hiệu và số đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của váy
	

	4. Cắt các chi tiết
	

	Bài 2: Thiết kế áo Veston nữ
	Thời gian:15giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của Veston nữ

+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

+ Đo được các số đo để thiết kế 

+ Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của Veston nữ

+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết chân váy dựa trên số đo và công thức 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế Veston nữ

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế Veston nữ

	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Ký hiệu và số đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của áo Veston nữ
	

	4. Cắt các chi tiết
	


	Bài 3: Thiết kế áo Gile nữ
	Thời gian:10 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của Gile nữ

+ Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

+ Đo được các số đo để thiết kế 

+ Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của Gile nữ

+ Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết chân váy dựa trên số đo và công thức 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế Gile nữ

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế Gile nữ

	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Ký hiệu và số đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của áo Gile nữ
	

	4. Cắt các chi tiết
	


III.   ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 

·  Bàn thiết kế sản phẩm theo tỷ lệ 1:1

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Thiết kế bộ Veston  nữ
·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-    Kiến thức:

· Kiến thức lý thuyết cơ bản để thiết kế bộ Veston nữ

· Các quy định nét vẽ trong quá trình thiết kế bộ Veston nữ

· Ký hiệu canh sợi, chi tiết trên bộ mẫu Veston nữ

· Kiến thức tổng hợp về công nghệ May. 

· Kỹ năng:

· Thiết kế hoàn chỉnh bộ thiết kế bộ Veston nữ

· Đọc yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm trước khi thiết kế

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra thực hành (vẽ trên giấy tỉ lệ 1:1)
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế bộ Veston nữ dùng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Mô đun Thiết kế bộ Veston  nữ  mang  tính  tích  hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

· Kết hợp các phương pháp dạy học: Thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, trực quan, thao tác mẫu.

· Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm.

· Để hình thành được kỹ năng tay nghề của sinh viên  , GV cần chú ý đến thời gian và cách tổ chức hướng dẫn thực hành (cần chia nhóm sinh viên  trong quá trình giáo viên thao tác mẫu, quan sát, uốn nắn đến từng vị trí luyện tập của sinh viên  ).

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Bài 2; 3
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình thiết kế quần áo – Nhà xuất bản Giáo dục.

· Giáo trình thiết kế quần áo – Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công Nghiệp. 

· Giáo trình thiết kế quần áo – Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Dệt May Nam Định 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế mẫu công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 THIẾT KẾ MẪU CÔNG NGHIỆP

	Mã số mô đun 
	: MĐ16
	

	Thời gian mô đun 
	:  30  giờ
	  (Lý thuyết:11  giờ; Thực hành:19  giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế mẫu công nghiệp  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và học song song với các  môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Thiết kế mẫu công nghiệp  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

·  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm của sản phẩm. 

+ Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ 

+ Thiết kế được mẫu căn bản các kiểu sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp

+ Đánh giá và phê phán được sản phẩm mẫu.

+ Thực hiện các phương pháp nhảy mẫu để nhảy cỡ số khác nhau.

·  Kỹ năng:

+ Thiết kế và cắt được các loại sản phẩm đảm bảo thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

+ Thiết kế, cắt các loại mẫu sản phẩm 

+ Giác sơ đồ mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên vật liệu.

+ Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ đo, thiết kế, cắt, may sản phẩm.

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Thiết kế mẫu khảo sát 
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: May khảo sát và hiệu chỉnh mẫu 
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Thiết kế bộ mẫu chuẩn 
	5
	2
	3
	

	4
	Bài 4: Nhân cỡ
	5
	2
	3
	

	5
	Bài 5: Cắt mẫu cứng
	2
	1
	1
	

	6
	Bài 6: Giác sơ đồ
	10
	3
	5
	2

	
	Cộng
	30
	11
	17
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Thiết kế mẫu khảo sát
	Thời gian: 3  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả chính xác kiểu mẫu của sản phẩm cần thiết kế.
+ Trình bày đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

· Kỹ năng: 

· + Đo các số đo để thiết kế

+ Tính toán, thiết kế và cắt chính xác đầy đủ các chi tiết của sản phẩm dựa trên số đo và công thức thiết kế áo, quần, váy cơ bản.

+ Tính toán để tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian.

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế mẫu khảo sát



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế mẫu khảo sát
	1. Đặc điểm kiểu mẫu
	

	2. Xây dựng thông số kích thước đo
	

	3. Tính toán dựng hình các chi tiết của sản phẩm
	

	4. Cắt các chi tiết
	


	Bài 2: May khảo sát và hiệu chỉnh mẫu
	Thời gian: 5 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được phương pháp may hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thông số kỹ thuật và sản phẩm mẫu. 

+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh được mẫu đảm bảo chính xác theo sản phẩm mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

· Kỹ năng: 

+ May hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thông số kỹ thuật và sản phẩm mẫu. 

+ Kiểm tra, đánh giá và hiệu chỉnh được mẫu đảm bảo chính xác theo sản phẩm mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi khảo sát và hiệu chỉnh mẫu



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi khi khảo sát và hiệu chỉnh mẫu

	1. Phương pháp may
	

	2. Kiểm tra đánh giá và hiệu chỉnh mẫu
	


	Bài 3: Thiết kế bộ mẫu chuẩn
	Thời gian: 5  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Thống kê được những thông số cần điều chỉnh.  

+ Trình bày được phương pháp thiết kế và cắt chính xác đầy đủ các chi tiết của bộ mẫu dựa trên số đo và công thức thiết kế theo mẫu khảo sát
+ Trình bày phương pháp tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn và định mức thời gian.

· Kỹ năng: 

+ Tính toán, thiết kế và cắt chính xác đầy đủ các chi tiết của bộ mẫu dựa trên số đo và công thức thiết kế theo mẫu khảo sát
+ Thiết kế được bộ mẫu chuẩn đảm bảo thông số kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật.

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ mẫu chuẩn



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ mẫu chuẩn

	1. Thống kê những thông số cần điều chỉnh.

	

	2. Tính toán dựng hình các chi tiết của bộ mẫu theo sản phẩm mẫu

	

	3. Cắt các chi tiết
	


	Bài 4: Nhân cỡ
	Thời gian: 5  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Hiểu được khái niệm nhân cỡ. 

+ Biết được nguyên tắc và các phương pháp nhân cỡ.

+ Nhân cỡ chính xác các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

· Kỹ năng: 

+ Xác định được nguyên tắc và các phương pháp nhân cỡ.
+ Nhân cỡ được các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi nhân cỡ


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi nhân cỡ
	1. Khái niệm nhân cỡ


	

	2. Nguyên tắc

	

	3. Các phương pháp nhân cỡ:
	

	3.1. Phương pháp hình tia
	

	3.2. Phương pháp ghép nhóm
	

	3.3. Phương pháp tỷ lệ   
	

	3.4. Phương pháp theo công thức thiết kế

	


	Bài 5: Cắt mẫu cứng
	Thời gian:2  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Hiểu được khái niệm về thiết kế các loại mẫu sản xuất.

+ Phương pháp thiết kế và cắt được bộ mẫu bán thành phẩm đảm bảo hình dáng và kích thước. 

+ Phương pháp thiết kế và cắt bộ mẫu cứng (mẫu thành phẩm, mẫu lấy dấu, mẫu là, mẫu may, mẫu kiểm tra...) đầy đủ, chính xác phục vụ quá trình sản xuất. 

· Kỹ năng: 

+ Thiết kế và cắt được bộ mẫu bán thành phẩm đảm bảo hình dáng và kích thước 

+ Thiết kế và cắt được bộ mẫu cứng đầy đủ, chính xác phục vụ quá trình sản xuất.

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ mẫu chuẩn



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ mẫu chuẩn

	1. Khái niệm về các loại mẫu dùng trong sản xuất.
	

	2. Thiết kế và cắt mẫu bán thành phẩm
	

	3. Thiết kế và cắt mẫu cứng
	


	Bài 6: Giác sơ đồ
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Hiểu khái niệm,  yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ.

+ Hiểu được các nguyên tắc và phương pháp giác sơ đồ.

+ Giác sơ đồ các loại sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên liệu.

· Kỹ năng: 

+ Giác sơ đồ đảm bảo đúng quy tắc, phương pháp và dựa theo các nguyên tắc chung trong quá trình giác

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ mẫu chuẩn



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ mẫu chuẩn

	1. Khái niệm chung
	

	2. Yêu cầu kỹ thuật khi giác sơ đồ 
	

	3. Các hình thức giác sơ đồ 
	

	4. Các nguyên tắc chung khi giác sơ đồ
	

	5. Phương pháp giác sơ đồ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 20cm – 50cm..., thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo;

· Các mẫu sản phẩm;

· Bàn thiết kế, bàn giác mẫu...
· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Thiết kế Mẫu công nghiệp. 

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức:

+Phương pháp thiết kế mẫu, nhân cỡ, giác sơ đồ 

+ Phương pháp Thiết kế được mẫu căn bản các kiểu sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp

+ Phương pháp nhân cỡ để nhảy cỡ số khác nhau.

· Kỹ năng:

+ Thiết kế và cắt các loại sản phẩm đảm bảo thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

+ Nhân cỡ các chi tiết sản phẩm đảm bảo thông số và hình dáng sản phẩm

+ Giác sơ đồ mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên vật liệu.

+ Sử dụng đúng kỹ thuật và thành thạo các dụng cụ đo, thiết kế, cắt, may, giác sơ đồ sản phẩm.

· Thái độ

+ Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

+ Thực hành nghiêm túc, thiết kếchính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

+ Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
+ Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

+ Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình Mô đun Thiết kế Mẫu công nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

-
Mô đun Thiết kế mẫu công nghiệp mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;

-
Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của mô đun và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 

-
Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;

-
Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để sinh viên quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;

-
Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giảng viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên dễ quan sát;

-
Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-
Bài 1; 2; 3; 4; 5; 6
4. Tài liệu cần tham khảo:

-
Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp - Trường ĐHKT- KT Công Nghiệp - 2007; 

-
Giáo trình công nghệ sản xuất - Trường Cao Đẳng Công Nghiệp - 2008.  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành

Mã số mô đun: MĐ 17
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

	Mã số của mô đun: MĐ 17
	

	Thời gian của mô đun: 30 giờ
	(Lý thuyết: 10 giờ ; Thực hành: 20 giờ)


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

· Vị trí:

· Môn học Tiếng Anh chuyên ngành là môn học cơ sở trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc trong chư​ơng trình đào tạo Cao đẳng nghề nghề công nghệ may Veston
· Tính chất:

· Môn học Tiếng Anh chuyên ngành là môn học cơ sở bắt buộc, lý thuyết kết hợp với làm bài tập thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Kiến thức:


+ Hiểu được các tài liệu kỹ thuật phục vụ sản xuất nghề công nghệ may Veston
+ Trình bày được các tài liệu bằng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn nghề công nghệ may Veston
· Kỹ năng:


+Sử dụng đúng, đầy đủ cấu trúc ngữ pháp về danh động từ sử dụng sau giới từ và từ vựng đã học vào phần bài tập;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang ;

· Thái độ:


+ Tích cực thực hành nghe, nói, viết để tiếp cận với các tài liệu kỹ thuật chuyên nghành công nghệ may Veston bằng tiếng Anh. 

+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Introduction garment industry
	3
	1
	2
	

	II
	Garment technology
	4
	2
	2
	

	
	Test
	1
	
	
	1

	III
	Contracts
	3
	1
	2
	

	IV
	Working instruction
	3
	1
	2
	

	
	Test
	1
	
	
	1

	V
	Material list
	3
	1
	2
	

	VI
	Shipment documents
	3
	1
	2
	

	
	Test
	1
	
	
	1

	VII
	Fashion design principle
	3
	1
	2
	

	VIII
	Terminology
	4
	2
	2
	

	
	Test
	1
	
	
	1

	Cộng
	30
	10
	16
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Introduction garment industry

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Thông qua bài đọc hiểu giới thiệu về ngành May thời trang, sinh viên hiểu rõ thêm về ngành May ở Việt Nam;

· Kỹ năng:


+ Sử dụng đúng, đầy đủ cấu trúc ngữ pháp về danh động từ sử dụng sau giới từ và từ vựng đã học vào phần bài tập;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang ;

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	1. Introduction garment industry
	Thời gian: 3 giờ

	1.1 Vocabulary
	 

	1.2 Grammar   
	 

	1.3 Exercise
	 

	1.4 Translation
	 


Unit 2: Garment technology

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Hiểu thêm về công nghệ May thời trang trong xã hội hiện đại và biểu đồ chu trình dòng

· Kỹ năng:


+ Sử dụng đúng, đầy đủ cấu trúc ngữ pháp về đại từ quan hệ: who, whom, which, that và vốn từ vựng đã học vào thực tế công việc;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	2. Introduction garment industry
	Thời gian: 3 giờ

	2.1 Vocabulary
	 

	2.2 Grammar   
	 

	2.3 Exercise
	 

	2.4 Translation
	 

	Test
	Thời gian: 1 giờ


Unit 3: Contracts

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Hiểu được các hợp đồng trong ngành May thời trang

· Kỹ năng:

    + Đọc được các hợp đồng trong ngành May thời trang ;


+ Sử dụng đúng ngữ pháp về đại từ quan hệ và từ vựng đã học vào thực tế công việc


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	3. Contracts
	Thời gian: 3 giờ

	3.1 Vocabulary
	 

	3.2 Grammar   
	 

	3.3 Exercise
	 

	3.4 Translation
	 


Unit 4: Working instruction

Mục tiêu:
· Kiến thức:


+ Hiểu được các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm

· Kỹ năng:

    + Đọc được các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm


+ Áp dụng vốn từ vựng đã học trong bài và ngữ pháp về đại từ quan hệ chỉ sở hữu whose vào việc đọc, dịch các tài liệu về chuyên môn;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	4. Working instruction
	Thời gian: 3giờ

	4.1 Vocabulary
	 

	4.2 Grammar   
	 

	4.3 Exercise
	 

	4.4 Translation
	 

	Test
	Thời gian: 1 giờ


Unit 5: Material list

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Liệt kê được chính xác các vật liệu thường được sử dụng trong ngành May thời trang

· Kỹ năng:


+ Đọc được chính xác các vật liệu thường được sử dụng trong ngành May thời trang ;


+ Áp dụng kiến thức ngữ pháp (câu bị động) và từ vựng đã học trong bài để đọc hiểu các tài liệu có liên quan trong công việc;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	5. Material list
	Thời gian: 3 giờ

	5.1 Vocabulary
	 

	5.2 Grammar   
	 

	5.3 Exercise
	 

	5.4 Translation
	 


Unit 6: Shipment documents

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Hiểu được các phương pháp thường sử dụng trong các chứng từ hàng hoá một cách đầy đủ hơn

· Kỹ năng:


+ Đọc được các chứng từ hàng hoá một cách đầy đủ hơn; 


+ Sử dụng đúng cách nói thụ động thường được sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật;


+ Đọc được các thuật ngữ thường dùng trong các chứng từ hàng hoá;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	6. Shipment documents
	Thời gian: 3 giờ

	6.1 Vocabulary
	 

	6.2 Grammar   
	 

	6.3 Exercise
	 

	6.4 Translation
	 

	Test
	


Unit 7: Fashion design principle

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Hiểu được các tài liệu nói về nguyên lý thiết kế dựa trên vốn từ vựng của bài

· Kỹ năng: 

+ Đọc, hiểu được các tài liệu nói về nguyên lý thiết kế dựa trên vốn từ vựng của bài;


+ Áp dụng được một số nguyên lý cơ bản trong ngành thiết kế thời trang vào chuyên môn nghề;


+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	7. Fashion design principle
	Thời gian: 3 giờ

	7.1 Vocabulary
	 

	7.2 Grammar   
	 

	7.3 Exercise
	 

	7.4 Translation
	 


Unit 8: Terminology

Mục tiêu:

· Kiến thức:


+ Hiểu được các kiến thức từ vựng, những thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành nghề để có thể giao tiếp tốt hơn và đọc hiểu các tài liệu tốt hơn trong lĩnh vực ngành May thời trang ;

· Kỹ năng: 

+ Đọc, hiểu được các vốn từ vựng cơ bản của ngành May thời trang vào thực tế công việc

+ Áp dụng được các vốn từ vựng cơ bản của ngành thiết kế thời trang vào thực tế công việc

+ Nghe, nói, viết để ứng dụng vào thực tiễn công việc trong ngành May thời trang 

· Thái độ:


+ Tự giác tích cực học tập để nâng cao trình độ.

	8. Fashion design principle
	Thời gian: 4giờ

	8.1 Vocabulary
	 

	8.2 Exercise 
	 

	Test
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Chương trình Môn học Tiếng Anh chuyên ngành;

· Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành;

· Tài liệu tham khảo;

· PC, Projector;

· Phòng học tiếng.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Kiến thức:

· Kiểm tra đánh giá kiến thức của sinh viên qua các bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức từ vựng, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

· Kỹ năng: 

· Thực hành về đọc hiểu các bài khoá bằng tiếng Anh;

· Đọc, hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực nghề May thời trang ; 

· Thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.

· Thái độ: 


  + Tác phong nhanh nhẹn, có ý thức chấp hành nội quy học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế,  đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực nghề May. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Unit 1, Unit 2, Unit 5.
4. Tài liệu cần tham khảo:

· Fashion Design - Pauline Gan Sew Eng  - Yen Yi Dress making school 1995;

· Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may – Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 2000;

· Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành May - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên môn đun: Thiết kế trên máy tính

Mã số môn đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THIẾT KẾ TRÊN MÁY TÍNH

	Mã số mô đun
	: MĐ 18
	

	Thời gian mô đun 
	: 45giờ
	  (Lý thuyết:16 giờ; Thực hành: 29 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

· Vị trí:


+ Mô đun thiết kế trên máy tính  là mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề công nghệ may Veston


+ Mô đun thiết kế trên máy tính  được bố trí học sau các môn học/mô đun Thiết kế công nghệ.

· Tính chất:

+ Môđun thiết kế trên máy tính mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:


+ Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;

         + Phương pháp sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản và phương pháp nhảy cỡ
    -   Kỹ năng:

        + Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản 

        + Tính toán nhảy cỡ
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế trên máy tính  

        + Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	SốTT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu 
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1:Thiết kế mẫu pattern
	14
	5
	8
	1

	3
	Bài 2: Nhân cỡ và giác sơ đồ trên máy tính 
	15
	5
	9
	1

	4
	Bài 3: Mô phỏng sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D
	15
	5
	8
	2

	Tổng số
	45
	16
	25
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu
	         Thời gian:1 giờ

	1. Giới thiệu phần mềm
	

	2. Các thao tác cơ bản trên phần mềm
	


	Bài1: Thiết kế mẫu pattern 
	 Thời gian:14 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:


   + Nhận biết được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế các mẫu trên máy vi tính;

+ Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trên máy tính;

· Kỹ năng: 

+ Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế, nhập mẫu các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản 

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế trên máy tính  



+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.

+ Nghiêm túc sáng tạo, cẩn thận trong học tập.

	1. Cách khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế hoặc nhập mẫu
	

	2. Phương pháp thiết kế mẫu trên máy 
	

	Kiểm tra
	


	Bài 2: Nhân cỡ và giác sơ đồ trên máy tính
	Thời gian:15 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được bước nhân cỡ trên máy tính; 

+ Thực hiện được phương pháp nhân cỡ  áo Veston, quần âu, váy để từ đó vận dụng vào thực tế sản xuất;

· Kỹ năng: 

+ Sử dụng phần mềm nhân cỡ trên máy tính để nhân cỡ các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản 

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi nhân cỡ trên máy tính  



+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.

+ Nghiêm túc sáng tạo, cẩn thận trong học tập.

	1. Nhân cỡ trực tiếp trên máy
	

	2. Cách lập bảng thống kê các chi tiết
	

	3. Lập miền lưu trữ của mã hàng
	

	4. Giác sơ đồ trên máy tính
	

	Kiểm tra
	


	Bài 3: Mô phỏng sản phẩm thời trang 

trên phần mềm 3D
	Thời gian:15 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được phương pháp mô phỏng sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D; 

· Kỹ năng: 

+ Sử dụng phần mềm  mô phỏng được sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D

+ Mô phỏng được sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D;

· Thái độ:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi mô phỏng được sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D



+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.

+ Nghiêm túc sáng tạo, cẩn thận trong học tập.

	1. Tổng quan về phần mềm 3D
	

	2. Mô phỏng sản phẩm thời trang trên phần mềm 3D
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Phòng học:  chuyên môn
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Máy tính;

· Bộ phần mềm;

· Phòng học chuyên môn rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng và trang thiết bị;

· Học liệu, vật liệu
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm;

· Giáo án và giáo trình mô đun Ứng dụng tin học trong thiết kế trang phục;

· Giáo trình thiết kế trang phục căn bản.

· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học
· Khác: 
· Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của phần mềm;
· Nguồn điện và hệ thống máy tính đầy đủ.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức:


+ Tổng quan và các đặc điểm của phần mềm;


+ Các lệnh thường dùng trong thiết kế, nhảy mẫu và mô phỏng sản phẩm thời trang trên máy tính.

· Kỹ năng:


+ Thiết kế mẫu trên phần mềm;


+ Nhảy mẫu trên phần mềm;


+ Mô phỏng sản phẩm thời trang trên phần mềm.

· Thái độ


+ Tham gia học tập đầy đủ thời lượng mô đun;


+ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra cũng như bài tập thực hành;


+ Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các thiết bị máy móc.

· Phương pháp

+ Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra thực hành( trên máy tính)
+ Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

+ Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun Thiết kế trên máy tính được xây dựng dùng để đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

-
Giáo viên khi dạy phải căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và thời lượng từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện của bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

-
Sử dụng kết hợp các phương pháp sư phạm: Thuyết trình, trực quan, đàm thoại, kèm cặp, uốn nắn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

-
Bài 1; 2
4. Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình thiết kế quần áo - Trường ĐHBK HN - 2002.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Cắt và chuẩn bị 

bán thành phẩm công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
CẮT VÀ CHUẨN BỊ BÁN THÀNH PHẨM CÔNG NGHIỆP

	Mã số mô  đun
	: MĐ 19
	

	Thời gian mô đun 
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:10 giờ; Thực hành:20 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

-
Vị trí:
+
Mô đun Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm là mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề công nghệ may Veston

+
Mô đun Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm được bố trí học sau các môn học/mô đun Thiết kế.

-
Tính chất: 
     + Mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, kết hợp giữa kiến thức thiết kế và cắt hoàn thiện sản phẩm.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
-  Kiến thức:

+ Phương pháp cắt và chuẩn bị bán thành phẩm

+ Phương pháp sử dụng các thiết bị cắt  

     -   Kỹ năng:

+ Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm trước khi sản xuất

+ Thực hiện đúng các thao tác trải vải, cắt bán thành phẩm, ép dựng, đánh số- phối kiện

+ Tính toán hạch toán bàn cắt
          + Sử dụng được các thiết bị cắt an toàn

-   Thái độ:

           + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi cắt và chuẩn bị bán thành phẩm

           + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi cắt và chuẩn bị bán thành phẩm


   + Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1.An toàn lao động khi sử dụng máy cắt
	1
	1
	
	

	2
	Bài 2 : Kỹ thuật trải vải 
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3 : Kỹ thuật cắt bán thành phẩm
	6
	2
	4
	

	4
	Bài 4 : Kỹ thuật là ép dựng
	6
	2
	4
	

	5
	Bài 5 : Kỹ thuật viết số, phói kiện và phát hàng
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 6: Hạch toán bàn cắt
	6
	2
	3
	1

	
	 Cộng:
	30
	10
	19
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài 1: An toàn lao động khi sử dụng máy cắt             Thời gian : 1 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nhận biết được các phương pháp xử lý trong quá trình cắt 


   + Trình bày được phương pháp phòng chống các tình huống quá trình cắt

· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp xử lý trong quá trình cắt

  + Phòng chống các tình huống xảy ra trong quá trình cắt

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong quá trình cắt
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi gặp các tình huống  trong quá trình cắt
+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Chế độ lao động và nội quy làm việc
	

	2.An toàn lao động khi vận hành máy cắt 
	

	3.Biện pháp sơ cứu  
	


Bài 2: Kỹ thuật trải vải                                           Thời gian : 5 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nhận biết được các phương pháp trải vải 



+ Trình bày được phương pháp sử dụng máy trải vải

· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp trải vải

  + Sử dụng được máy trải vải

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi trải vải

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi trải vải

+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Quy trình trải nguyên liệu
	

	2.Quy trình trải phụ liệu 
	

	3.Quy trình trải mex, dựng 
	


Bài 3: Kỹ thuật cắt bán thành phẩm                      Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nhận biết được các phương pháp cắt bán thành phẩm 



+ Trình bày được phương pháp sử dụng máy cắt

· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp cắt bán thành phẩm  đối với từng loại sản phẩm

  + Sử dụng được các loại máy cắt
· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi cắt bán thành phẩm
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi gặp các tình  huống trong quá trình cắt bán thành phẩm
+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Phương pháp sử dụng máy cắt tay
	

	2. Phương pháp sử dụng máy cắt vòng
	

	Kiểm tra
	


Bài 4: Kỹ thuật là ép dựng                                      Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nhận biết được các phương pháp là ép dựng 



+ Trình bày được phương pháp sử dụng máy ép, bàn là

· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp là ép dựng đối với từng loại sản phẩm

  + Sử dụng được các loại máy ép, bàn là

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi là ép dựng
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi gặp các tình  huống trong quá trình là ép dựng
+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Ép chi tiết
	

	2.Ép tảng 
	


Bài 5: Kỹ thuật viết số, phối kiện và phát hàng          Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nhận biết được các phương pháp viết số, phối kiện và phát hàng 



+ Trình bày được phương pháp sử dụng các loại dụng cụ viết số ( bút nhũ, số dính ), phối kiện và phát hàng

· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp viết số, phối kiện và phát hàng

  + Sử dụng được các loại dụng cụ  để viết số, phối kiện và phát hàng
· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi viết số, phối kiện và phát hàng
+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Đánh số bán thành phẩm
	

	2.Phối kiện sản phẩm 
	

	3.Phương pháp bó buộc 
	


          Bài 6: Hạch toán bàn cắt                                                Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức: 
+ Nhận biết được các phương pháp tính toán hạch toán bàn cắt 
· Kỹ năng: 

+ Vận dụng các phương pháp tính toán

  + Hạch toán bàn cắt theo đúng quy trình
· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi viết số, phối kiện và phát hàng
+ Nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

	1. Đọc tài liệu kỹ thuật
	

	2. Nghiên cứu kế hoạch cắt sản phẩm 
	

	3.Thống kê tính toán
	

	4.Thống kê hạch toán 
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Các loại thiết bị, máy may có liên quan đến môn học.

· Các thiết bị cắt vải có liên quan đến môn học.

· Học liệu, vật liệu
· Vải, thước, phấn……
· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm công nghiệp
·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-Kiến thức: 

+ Phương pháp cắt và chuẩn bị bán thành phẩm

+ Phương pháp sử dụng các thiết bị cắt  

-Kỹ năng: 

+ Cắt và chuẩn bị bán thành phẩm trước khi sản xuất


+ Sử dụng các thiết bị cắt an toàn

· Thái độ



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi cắt và chuẩn bị bán thành phẩm



+ Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để quá trình học tập đạt hiệu quả.
· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình sử dụng đào tạo sinh viên hệ cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Kết hợp các phương pháp dạy học để sinh viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về An toàn lao động trong sản xuất ngành may

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Chương 1,2,3

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình “Thiết bị May”- Trường CĐCN II.

· Giáo trình “Thiết bị May”- Trường CĐ Nghề CN Dệt May NĐ.

· Chu Sĩ Dương  - Giáo trình” Sửa chữa Thiết bị May”
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết bị sản xuất Veston 

Mã số mô đun: MĐ 20
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
 THIẾT BỊ SẢN XUẤT VESTON

	Mã số mô đun
	: MĐ 20
	

	Thời gian mô đun 
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:9 giờ; Thực hành:21 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết bị sản xuất Veston  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và học sau các môn chuyên ngành về thiết kế  trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Thiết bị sản xuất Veston  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:

+ Trình bày khái niệm và phân loại chính xác các loại thiết bị sản xuất Veston.

+ Trình bày được phương pháp vận hành, bảo quản các loại thiết bị sản xuất Veston, thiết bị cắt và thiết bị là.

+ Phân loại các thiết bị sản xuất Veston.

      -   Kỹ năng:

+ Vận hành, bảo quản các loại thiết bị sản xuất Veston.

+ Vận hành, bảo quản được thiết bị cắt và thiết bị là.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị các thiết bị sản xuất Veston  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)


	1
	Bài 1: Thiết bị may thông dụng
	5
	2
	3
	

	2
	Bài 2: Thiết bị may chuyên dụng
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Thiết bị là ép
	20
	5
	13
	2

	
	Cộng
	30
	9
	19
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài1: Thiết bị may thông dụng                             Thời gian: 5giờ 

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày đặc điểm, tính năng, tác dụng của các thiết bị thông dụng.

· Kỹ năng: 

+ Biết cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị thông dụng  đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an
· Thái độ:


  + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị các thiết bị thông dụng sản xuất Veston  

	1. Định nghĩa
	

	2. Đặc tính
	

	3.Nguyên lý hoạt động
	

	4.Sử dụng và bảo quản máy

	

	5.Kiểm tra
	


Chương 2: Thiết bị chuyên dụng                            Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày đặc điểm, tính năng, tác dụng của các thiết bị chuyên dụng.

· Kỹ năng: 

+ Biết cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị chuyên dụng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an
· Thái độ:


  + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị các thiết bị chuyên dụng.sản xuất Veston  

	1. Định nghĩa
	

	2. Đặc tính
	

	3.Nguyên lý hoạt động
	

	4.Sử dụng và bảo quản máy

	


Chương 3: Thiết bị là ép                                             Thời gian: 20  giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày đặc điểm, tính năng, tác dụng của các thiết bị là ép

· Kỹ năng: 

+ Biết cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị là ép đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an
· Thái độ:


  + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị các thiết bị là ép trong sản xuất Veston  

	1. Định nghĩa
	

	2. Đặc tính
	

	3.Nguyên lý hoạt động
	

	4.Sử dụng và bảo quản máy

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Các mô hình

· Các loại thiết bị, máy may có liên quan đến môn học.

· Các loại máy ép có liên quan đến môn học.

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Thiết kế bộ Veston  nam

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-   Kiến thức: 

· Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi sử dụng máy.

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp sử dụng vận hành thiết bị may.

· Kỹ năng: 

· Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, phương pháp vận hành thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, sử dụng các thiết bị  xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi sử dụng các thiết bị sản xuất Veston

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình sử dụng đào tạo học sinh hệ cao đẳng nghề, chuyên ngành Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Kết hợp các phương pháp dạy học để sinh viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về An toàn lao động trong sản xuất ngành may

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Chương 1,2,3
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình “Thiết bị May”- Trường CĐCN II.

· Giáo trình “Thiết bị May”- Trường CĐ Nghề CN Dệt May NĐ.

· Chu Sĩ Dương  - Giáo trình” Sửa chữa Thiết bị May”
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Công nghệ may bộ Veston nam I
Mã số mô đun: MĐ 21
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM I
	Mã số mô đun 
	: MĐ 21
	

	Thời gian mô đun 
	: 45 giờ
	 (Lý thuyết:18 giờ; Thực hành: 27 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          Mô đun Công nghệ may bộ Veston nam  I là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và học sau  môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề thiết kế trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Công nghệ may bộ Veston nam  I mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của sản  phẩm  bộ veston nam  

+Trình bày được quy trình lắp ráp áo veston nam.

+ Trình bày yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may bộ veston nam.

-   Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị may.

+Lập được quy trình lắp ráp áo veston nam.

+ May hoàn chỉnh áo veston nam đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may sản  phẩm  bộ veston nam  
        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may sản  phẩm  bộ veston nam  
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: May cụm thân trước, thân sau quần
	5
	2
	3
	

	2
	Bài 2: May cụm lắp ráp quần
	7
	3
	4
	

	3
	Bài 3: May cụm thân trước áo Veston nam
	6
	2
	4
	

	4
	Bài 4: May cụm thân sau, may ráp hoàn thiện thân áo Veston nam
	7
	2
	5
	

	5
	Bài 5: May cụm tay, cụm cổ áo Veston nam
	10
	5
	4
	1

	6
	Bài 6: May ráp hoàn thiện áo Veston nam
	10
	4
	4
	2

	Cộng
	45
	18
	24
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: May cụm thân trước,thân sau quần
	Thời gian: 5  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Phân biệt đúng các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần trên sản phẩm may.

+ Trình bày được phương pháp may các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng: 

+ May các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

+ Ứng dụng các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần để may các loại sản phẩm.

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may các kiểu túi thân trước, túi thân sau, cửa quần
	1. May các kiểu túi thân trước quần:
	

	1.1. May túi dọc miệng thẳng
	

	1.1.1.Đặc điểm - cấu tạo của túi dọc miệng thẳng
	

	1.1.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	1.1.3.Phương pháp may 
	

	1.1.4.Các dạng sai hỏng khi may túi dọc miệng thẳng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	

	1.2. May túi dọc miệng chếch
	

	1.1.1.Đặc điểm - cấu tạo của túi dọc miệng chếch
	

	1.1.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	1.1.3.Phương pháp may 
	

	1.1.4.Các dạng sai hỏng khi may túi dọc miệng chếch, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	

	2. May các kiểu túi thân sau quần:
	

	2.1. May túi 2 viền
	

	2.1.1.Đặc điểm - cấu tạo của túi 2 viền
	

	2.1.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1.3.Phương pháp may 
	

	2.1.4.Các dạng sai hỏng khi may túi 2 viền, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	

	2.2. May túi cơi
	

	2.1.1.Đặc điểm - cấu tạo của túi cơi
	

	2.1.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1.3.Phương pháp may 
	

	2.1.4.Các dạng sai hỏng khi may túi cơi, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	

	3. May các kiểu cửa quần:
	

	3.1. Cửa quần cài cúc:
	

	3.1.1.Đặc điểm - cấu tạo của cửa quần cài cúc
	

	3.1.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3.1.3.Phương pháp may 
	

	3.1.4.Các dạng sai hỏng khi may cửa quần, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	

	3.2. Cửa quần kéo khoá:
	

	3.2.1.Đặc điểm - cấu tạo của cửa quần kéo khóa
	

	3.2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3.2.3.Phương pháp may 
	

	3.2.4.Các dạng sai hỏng khi may cửa quần kéo khóa, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
 
	


	Bài 2: May cụm lắp ráp quần
	Thời gian: 7  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng phương pháp lắp ráp quần.

+ Trình bày nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Trình bày được phương pháp may lắp ráp đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng: 

+ May lắp ráp quần đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may lắp ráp hoàn thiện quần


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may lắp ráp hoàn thiện quần
	1. May ráp thân trước thân sau quần
	

	2. Tra mi cạp quần
	

	3. Kết tay quần
	

	4. Các dạng sai hỏng khi may lắp ráp quần
	


	Bài 3: May cụm thân trước áo Veston nam
	Thời gian: 6  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng các kiểu túi trên thân của sản phẩm Veston
+ Phân biệt và quy trình may đúng trình tự hoàn thiện phần canh tóc

+ Trình bày nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Quy trình may các kiểu túi đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Quy trình lắp ráp hoàn thiện phần thân trước áo Veston
· Kỹ năng: 

+ May các kiểu túi áo, canh tóc, lắp ráp hoàn thiện thân trước áo đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may hoàn thiện phần thân trước áo Veston


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may hoàn thiện phần thân trước áo Veston
	1. May cụm thân trước lót
	

	1.1 Đặc điểm - Cấu tạo phần thân trước lót
	

	1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	1.3. Phương pháp may
	

	1.3.1.Chắp cúp then
	

	1.3.2.Chắp đáp nẹp
	

	1.3.3.Bổ túi then
	

	1.3.4.Chắp cúp sườn
	

	1.4. Các dạng sai hỏng khi may thân trước lót, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	2. May cụm thân trước lần
	

	2.1 Đặc điểm - Cấu tạo phần thân trước lần
	

	2.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may
	

	2.3.1.May chiết, may hoàn thiện túi ngực
	

	2.3.2.Chắp cúp sườn, may hoàn thiện túi dưới
	

	2.3.3.May hoàn thiện canh tóc 
	

	2.3.4.Là dính canh tóc, ghim đột canh tóc vào thân
	

	2.4. Các dạng sai hỏng khi may thân trước lần, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	3. Lắp ráp hoàn thiện thân trước áo
	

	3.1 Đặc điểm - Cấu tạo phần thân trước trước áo
	

	3.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	3.3. Phương pháp may
	

	3.3.1.May lộn nẹp ve
	

	3.3.2.Lược mo ve
	

	3.3.3.May lộn gấu
	

	3.4. Các dạng sai hỏng khi may ráp hoàn thiện thân trước áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	


	Bài 4: May cụm thân sau, may ráp hoàn thiện thân áo Veston nam
	Thời gian: 7  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng các kiểu xẻ áo veston trên sản phẩm may.

+ Trình bày nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Phương pháp may các kiểu xẻ và lắp ráp thân áo veston đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng: 

+ May các kiểu xẻ, lắp ráp thân áo đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may thân sau và lắp ráp thân áo  


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may thân sau và lắp ráp thân áo  
	1. May cụm thân sau
	

	1.1 Đặc điểm - Cấu tạo phần thân sau
	

	1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	1.3. Phương pháp may
	

	1.3.1.Chắp sống lưng lần –lót
	

	1.3.2.May xẻ áo
	

	1.3.3.Là gấp gấu
	

	1.4. Các dạng sai hỏng khi may thân sau áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	2.May ráp hoàn thiện thân áo Veston
	

	2.1 Đặc điểm - Cấu tạo thân áo Veston
	

	2.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may
	

	2.3.1.Chắp sườn lần –lót
	

	2.3.2. Chắp vai con lần –lót
	

	2.3.3.Là các đường chắp
	

	2.4. Các dạng sai hỏng khi may thân sau áo, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	


	Bài 5: May cụm tay, cụm cổ áo Vesston nam
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng kiểu cổ áo veston trên sản phẩm may.

+ Trình bày nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+Phương pháp may kiểu cổ áo, tay áo veston đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng: 

+ May các kiểu cổ áo, tay áo đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may các kiểu cổ áo, tay áo Veston


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may các kiểu cổ áo, tay áo Veston
	1. May cụm tay áo
	

	1.1. Đặc điểm - Cấu tạo của tay áo veston
	

	1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	1.3. Phương pháp may 
	

	1.4. Các dạng sai hỏng khi may tay veston, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	

	2. May cụm cổ áo
	

	2.1. Đặc điểm - Cấu tạo của cổ áo veston
	

	2.2. Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may (chú ý đối với vải kẻ)
	

	2.4. Các dạng sai hỏng khi may cổ  áo veston, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	


	Bài 6: May ráp hoàn thiện áo Veston nam
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng các vị trí, chi tiết trên sản phẩm.

+ Phương pháp may lắp ráp đúng thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng: 

+ May ráp hoàn thiện áo Veston  nam  đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may ráp hoàn thiện áo Veston  nam  



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may ráp hoàn thiện áo Veston  nam  

	1. Khớp cổ - tra cổ
	

	2. Khớp tay – tra tay
	

	3. May đệm vai – may ghim vòng nách
	

	4. Chấm dấu định vị - thùa đính
	

	5. Kết tay tay áo lót
	

	6. Kết tay khâu vắt gấu, cổ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 

· Máy may công nghiệp: 1 kim, 2 kim, vắt sổ, ke cữ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ và một số loại máy chuyên dùng khác

· Kéo, thước, phấn, kim tay, băng keo

· Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm 

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Phụ liệu may: chỉ, cúc, mex, móc, mùng, đệm vai,….

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình  Công nghệ may

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá: 

+ Dựa trên năng lực thực hành may các sản phẩm đảm bảo về hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật
-
Nội dung đánh giá:
-    Kiến thức: 

· Các quy trình, nguyên tắc , các thao tác trong quá trình may

· Cách  xác định chi tiết, canh sơi và mặt trái phải của chi tiết
· Kỹ năng : 
· May các  chi  tiết của bộ Veston nam  đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ may.

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi may
· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra thực hành 
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Công nghệ may bộ Veston nam I dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston

· Đối tượng học sinh đã Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

· Hình thức tổ chức học tập:

· Giáo viên chia nhóm sinh viên, thao tác mẫu

· Bố trí từng sinh viên luyện tập, giáo viên quan sát uốn nắn

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Yêu cầu kỹ thuật của từng cụm chi tiết

· Phương pháp may từng cụm chi tiết

· May áo veston nam 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường CĐNCN Dệt May Nam định

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

· TS. Trần Thủy Bình  - Giáo trình Công nghệ may dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp dạy nghề- Nhà xuất bản giáo dục 
· Giáo trình thực hành may - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

· KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng, KS. Phạm Nhất Chi Mại  - Giáo trình công nghệ may - Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Công nghệ may bộ Veston nam II

Mã số mô đun: MĐ 22

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NAM II
	Mã số mô đun 
	: MĐ 22
	

	Thời gian mô đun 
	: 45 giờ
	 (Lý thuyết:10 giờ; Thực hành: 35 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          Mô đun Công nghệ may bộ Veston nam  II  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và học sau  môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề thiết kế trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Công nghệ may bộ Veston nam  II  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của sản  phẩm  áo veston, áo gile nam  

+ Trình bày được quy trình lắp ráp áo veston, áo gile nam.

+ Trình bày yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may áo veston, áo gile nam.

+ Đọc hiểu đơược tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm.

-   Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị may.

+ Lập được quy trình lắp ráp áo veston, áo gile nam.

+ May hoàn chỉnh áo veston nam đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may sản  phẩm  áo veston, áo gile nam  

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may sản  phẩm  áo veston, áo gile nam  nam  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: May bộ áo Veston nam
	35
	5
	26
	4

	2
	Bài 2: May áo Gile
	10
	5
	5
	

	Cộng
	45
	10
	31
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: May bộ áo Veston nam
	Thời gian: 35 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả  đặc điểm hình dáng của sản phẩm.

+ Trình bày được quy trình lắp ráp sản phẩm áo veston nam.

+ Trình bày bản vẽ mặt cắt của các cụm chi tiết áo veston nam.

· Kỹ năng: 

+ May bộ áo Veston  đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được quy trình lắp ráp sản phẩm áo veston nam.

+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo veston nam  đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hợp lý

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may bộ áo Veston  



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may bộ áo Veston  

	1. Đặc điểm hình dáng của áo veston nam

	

	2. Yêu cầu kỹ thuật

	

	3. Cấu tạo và bảng liệt kê các chi tiết

	

	4. Quy trình lắp ráp áo veston nam
	

	4.1. Chuẩn bị 
	

	4.2. Trình tự may
	

	4.3. Sơ đồ lắp ráp

	

	5. Một số sai hỏng khi may áo veston nam

	


	Bài 2: May áo Gile nam
	Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả  đặc điểm hình dáng của sản phẩm.

+ Trình bày được quy trình lắp ráp sản phẩm áo Gile nam.

+ Trình bày bản vẽ mặt cắt của các cụm chi tiết áo Gile nam.

· Kỹ năng: 

+ May áo Gile nam đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được quy trình lắp ráp sản phẩm áo Gile nam.

+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo veston nam  đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hợp lý.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may áo Gile nam



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may áo Gile nam

	1. Đặc điểm hình dáng của áo Gile nam

	

	2. Yêu cầu kỹ thuật

	

	3. Cấu tạo và bảng liệt kê các chi tiết

	

	4. Quy trình lắp ráp áo Gile nam
	

	4.1. Chuẩn bị 
	

	4.2. Trình tự may
	

	4.3. Sơ đồ lắp ráp

	

	5. Một số sai hỏng khi may áo Gile nam

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 

· Máy may công nghiệp: 1 kim, 2 kim, vắt sổ, ke cữ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ và một số loại máy chuyên dùng khác

· Kéo, thước, phấn, kim tay, băng keo

· Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm 

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Phụ liệu may: chỉ, cúc, mex, móc, mùng, đệm vai,….

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình  Công nghệ may

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1.
Phương pháp đánh giá:

+  Dựa trên năng lực thực hành may các sản phẩm đảm bảo về hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật
2.
Nội dung đánh giá:
-    Kiến thức: 

· Các quy trình, nguyên tắc, các thao tác trong quá trình may

· Cách xác định chi tiết, canh sơi và mặt trái phải của chi tiết
· Kỹ năng : 
· May các  chi  tiết của bộ  Veston nam  đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ may.

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi may

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra thực hành
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Công nghệ may bộ Veston nam II dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

· Hình thức tổ chức học tập:

· Giáo viên chia nhóm sinh viên, thao tác mẫu

· Bố trí từng sinh viên luyện tập, giáo viên quan sát uốn nắn

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Yêu cầu kỹ thuật của từng cụm chi tiết

· Phương pháp may từng cụm chi tiết

· May áo veston nam 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường CĐNCN Dệt May Nam định

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

· TS. Trần Thủy Bình  - Giáo trình Công nghệ may dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp dạy nghề- Nhà xuất bản giáo dục 

· Giáo trình thực hành may - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

· KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng, KS. Phạm Nhất Chi Mại  - Giáo trình công nghệ may - Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Công nghệ may bộ Veston nữ

Mã số mô đun: MĐ 23
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
CÔNG NGHỆ MAY BỘ VESTON NỮ

	Mã số mô đun 
	: MĐ23
	

	Thời gian mô đun 
	: 30  giờ
	 (Lý thuyết:9 giờ; Thực hành: 21 giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          Mô đun Công nghệ may bộ Veston  nữ là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học cơ sở  và học sau  môn học/mô đun của chuyên  môn  nghề thiết kế trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Môđun Công nghệ may bộ Veston nữ  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của sản  phẩm  áo veston  nữ 

+Trình bày được quy trình lắp ráp áo veston nam.

+ Trình bày yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may áo veston  nữ

+ Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm.

-   Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị may.

+ Lập được quy trình lắp ráp áo veston nam.

+ May hoàn chỉnh áo veston nam đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may sản  phẩm  áo veston nữ

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may sản  phẩm  áo veston nữ

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: May cụm tay, cụm cổ áo Veston nữ
	10
	2
	8
	

	2
	Bài 2: May ráp hoàn thiện áo Veston nữ
	10
	5
	5
	

	3
	Bài3: May bộ áo Veston nữ
	10
	2
	4
	4

	Cộng
	30
	9
	17
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: May cụm tay, cụm cổ áo Veston nữ
	Thời gian: 10 giờ


· Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Phân biệt đúng tay,cổ áo veston 

+ Trình bày  được quy trình may tay, cổ áo

+ Trình bày bản vẽ mặt cắt của tay, cổ áo

· Kỹ năng: 

+ May sản phẩm quần âu nữ đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được quy trình may cụm tay và cổ áo

+ May hoàn chỉnh cụm tay và cổ áo đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hợp lý.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may các loại tay, cổ áo Veston



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may các loại tay, cổ áo Veston

	1. May tay áo Veston  nữ
	

	2.May cổ áo Veston  nữ
	


	Bài 2: May ráp hoàn thiện áo Veston nữ
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Mô tả  đặc điểm hình dáng của sản phẩm.

+ Trình bày  được quy trình lắp ráp áo Veston nữ.

+ Trình bày bản vẽ mặt cắt của áo Veston nữ.

· Kỹ năng: 

+ May áo Veston nữ.đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được quy trình lắp ráp áo Veston nữ..

+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo Veston nữ đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hợp lý.

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may áo Veston nữ.



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may áo Veston nữ.

	1. May ráp thân lần áo Veston nữ.
	

	2.May ráp thần lót áo Veston nữ.
	

	3.May ráp hoàn chỉnh thân lần, lót áo Veston nữ.
	


	Bài 3: May bộ áo Veston nữ
	Thời gian: 10` giờ


Mục tiêu:

· Kiến thức:

+ Mô tả  đặc điểm hình dáng của sản phẩm.

+ Trình bày được quy trình lắp ráp sản phẩm áo Veston nữ.

+ Trình bày bản vẽ mặt cắt của các cụm chi tiết áo Veston nữ.

· Kỹ năng: 

+ May áo Veston nữ đúng  trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xây dựng được quy trình lắp ráp sản phẩm áo Veston nữ.

+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo Veston nữ đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp sửa chữa hợp lý

+ Chỉnh sửa sai hỏng trong quá trình may sản phẩm

· Thái độ:



+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi may bộ áo Veston nữ.



+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi may áo Veston nữ.

	1. Đặc điểm hình dáng của bộ áo Veston nữ.
	

	2. Yêu cầu kỹ thuật

	

	3. Cấu tạo và bảng liệt kê các chi tiết

	

	4. Quy trình lắp ráp áo veston nữ
	

	4.1. Chuẩn bị 
	

	4.2. Trình tự may
	

	4.3. Sơ đồ lắp ráp

	

	5. Một số sai hỏng khi may bộ áo Veston nữ.

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Thước kẻ 30cm – 50cm, thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo 

· Máy may công nghiệp: 1 kim, 2 kim, vắt sổ, ke cữ, máy thùa khuy, máy đính cúc, máy di bọ và một số loại máy chuyên dùng khác

· Kéo, thước, phấn, kim tay, băng keo

· Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm 

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Phụ liệu may: chỉ, cúc, mex, móc, mùng, đệm vai,….

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình  Công nghệ may

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá:

+  Dựa trên năng lực thực hành may các sản phẩm đảm bảo về hình dáng, kích thước, yêu cầu kỹ thuật
-
Nội dung đánh giá:

-    Kiến thức: 

· Các quy trình, nguyên tắc , các thao tác trong quá trình may

· Cách xác định chi tiết, canh sơi và mặt trái phải của chi tiết
· Kỹ năng : 
· May các  chi  tiết của bộ  Veston nữ  đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ may.

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi may

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra thực hành
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Công nghệ may bộ Veston nữ dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston

· Đối tượng học sinh đã Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để sinh viên dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

· Hình thức tổ chức học tập:

· Giáo viên chia nhóm sinh viên, thao tác mẫu

· Bố trí từng sinh viên luyện tập, giáo viên quan sát uốn nắn

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Yêu cầu kỹ thuật của từng cụm chi tiết

· Phương pháp may từng cụm chi tiết

· May áo veston nữ
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường CĐNCN Dệt May Nam định

· Giáo trình Công nghệ may -  Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 

· TS. Trần Thủy Bình  - Giáo trình Công nghệ may dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp dạy nghề- Nhà xuất bản giáo dục 

· Giáo trình thực hành may - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

· KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Phượng, KS. Phạm Nhất Chi Mại  - Giáo trình công nghệ may - Trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

Mã số mô đun: MĐ 24
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM VESTON
	Mã số môn học 
	: MĐ 24
	

	Thời gian môn học
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết: 9giờ; Thực hành: 21 giờ)

	
	
	


I. VỊ trí, tính chẤt CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí: 

+
Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc, trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Nghề 

+
Mô đun được bố trí học sau  môn học/mô đun chuyên môn nghề công nghệ may  đào tạo nghề Công nghệ May Veston.
· Tính chất:
   +
Hoàn thiện bộ sản phẩm Veston là mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

-  Kiến thức:

+ Trình bày khái niệm và phân loại chính xác các bước hoàn thiện sản phẩm cho dây chuyền Veston.



+ Biết được vai trò chức năng của hoàn thiện bộ sản phẩm Veston



+ Hiểu được khái niệm cơ bản về hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

     -   Kỹ năng:

        + Sử dụng các thiết bị để hoàn thiện sản phẩm


    + Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện bộ sản phẩm Veston


    + Áp dụng được phương pháp hoàn thiện bộ sản phẩm Veston trong sản xuất và trong doanh nghiệp

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng của sản phẩm 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	I
	Chương 1: Là chi tiết Sản phẩm

1. Khái niệm chung về là sản phẩm
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến là sản phẩm
3. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm áo
4. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm quần
5. Kỹ thuật là ép phom các chi tiết sản phẩm 
	10
	3
	6
	1

	II
	Chương 2: Là toàn bộ sản phẩm

1. Khái niệm chung về là bộ sản phẩm veston
2. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm quần âu
3. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm áo Veston
4. Kỹ thuật là, ép phom hoàn thiện bộ sản phẩm 
	15
	5
	10
	

	III
	Chương 3: Hoàn thiện sản phẩm 

1. Phân loại sản phẩm

2. Bao gói sản phẩm
	5
	1
	3
	1

	Cộng
	30
	9
	19
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Là chi tiết Sản phẩm                Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:
+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là chi tiết sản phẩm

+ Ttrinhf bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là sản phẩm

· Thái độ:


        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng của sản phẩm           
	1. Khái niệm chung về là sản phẩm
	

	2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến là sản phẩm
	

	3. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm áo
	

	4. Kỹ thuật là các chi tiết sản phẩm quần
	

	5. Kỹ thuật là ép phom các chi tiết sản phẩm 
	

	Kiểm tra
	


Chương 2: Là toàn bộ Sản phẩm                         Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là toàn bộ sản phẩm

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là toàn bộ sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là toàn bộ sản phẩm

· Thái độ:


        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng củasản phẩm           

	1. Khái niệm chung về là bộ sản phẩm veston

	2. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm quần âu

	3. Kỹ thuật là toàn bộ sản phẩm áo Veston

	4. Kỹ thuật là, ép phom hoàn thiện bộ sản phẩm 


Chương 3. Hoàn thiện Sản phẩm                           Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Giải thích chính xác vai trò và chức năng của là hoàn thiện sản phẩm

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới là hoàn thiện sản phẩm

+ Đảm bảo sản phẩm là đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ là chi tiết sản phẩm

+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng tới là hoàn thiện sản phẩm

· Thái độ:

           + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi hoàn thiện phom dáng củasản phẩm      

	1. Phân loại sản phẩm

   1.1. Phân loại sản phẩm theo cấp độ chất lượng

   1.2. Phân loại sản phẩm theo màu, cỡ

   1.3. Phương pháp treo nhãn và khớp bộ cho sản phẩm
	

	2. Bao gói sản phẩm

   2.1. Phương pháp phân loại sản phẩm

   2.2. Treo móc sản phẩm
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

·  Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giáo trình thực hành  may

· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức: 

            + Vai trò chức năng của hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

            + Phương pháp đánh giá mức độ hoàn thiện bộ sản phẩm Veston

            + Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

            + Cách hoàn thiện bộ sản phẩm Veston qua các công đoạn sản xuất.

-    Kỹ năng: 

            + Lập biện pháp hoàn thiện sản phẩm một tổ sản xuất cho một mã hàng

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, hoàn thiện bộ Veston đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi là, ép phom
· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

           - Chương trình môn học hoàn thiện bộ sản phẩm Veston trong danh mục các môn học

           - Mô đun lựa chọn được áp dụng giảng dạy hệ cao đẳng nghề Công nghệ May Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

           - Môn học hoàn thiện bộ sản phẩm Veston mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực tiễn

           - Thực hiện phương pháp giảng dạy: Phối hợp các phương pháp thuyết trình, phân tích, đàm thoại, trực quan.

           - Đủ trang thiết bị dạy học phục vụ cho chương trình

           - Hình thức tổ chức làm bài tập theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

           - Phương pháp là chi tiết sản phẩm

           - Phương pháp là toàn bộ sản phẩm

           - Hoàn thiện bộ sản phẩm qua các công đoạn sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:  

          - TriÖu ThÞ Ch¬i – NguyÔn ThÞ H¹nh - NghÒ c¾t may 
          - Ts. TrÇn Thuû B×nh (Chñ biªn), Ths. Lª ThÞ Mai Hoa – NguyÔn - TiÕn Dòng, NguyÔn ThÞ H¹nh, NguyÔn Thu HuyÒn -  C«ng nghÖ may – Nxb Gi¸o dôc

           - TS. Vâ Ph­íc TÊn, KS. Bïi ThÞ CÈm Loan, KS, TrÇn ThÞ Kim Ph­îng, KS. Ph¹m NhÊt Chi M¹i - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng ®¹i häc c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh 

          - Gi¸o tr×nh thùc hµnh may - Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi

          - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may -  Tr­êng C§NCN DÖt May Nam ®Þnh

          - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp N§

           - Gi¸o tr×nh c«ng nghÖ may - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế công nghệ 

chuyền may bộ Veston nam
Mã số mô đun: MĐ26
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYÊN MAY BỘ VESTON NAM

	Mã số mô đun 
	: MĐ 26
	

	Thời gian mô đun 
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:11 giờ; Thực hành:19giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề Công nghệ may Veston
          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học/mô đun chuyên  môn  nghề thiết kế, công nghệ may, hoàn thiện sản phẩm trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nam mang tính tổng hợp giữa lý thuyết và thực hành, là một phần trong quá trình sản xuất may công nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, tư duy, sáng tạo, chính  xác.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Trình bày được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Trình bày phương pháp xây dựng tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Thực hiện được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

+ Xác định quy trình công nghệ may
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Veston nam
	10
	4
	6
	

	2
	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nam
	10
	4
	5
	1

	3
	Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất sản phẩm Veston nam
	10
	3
	5
	2

	
	Cộng 
	30
	11
	16
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Trình bày phương pháp xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Kỹ năng: 

+ Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Xây dựng được bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

+ Vẽ hoàn thiện các chi tiết mặt cắt của các sản phẩm

+ Xây dựng các quy định, tieu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  
	1. Vẽ hình, kiểu mẫu sản phẩm

	

	2. Vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm

	

	3. Thuyết minh, mô tả mẫu

	

	4. Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật:
	

	4.1.Tiêu chuẩn sử dụng nguyên, phụ liệu.
	

	4.2.Xây dựng bảng quy cách lắp ráp sản phẩm.
	

	4.3.Xây dựng tiêu chuẩn cắt.
	

	4.4.Xây dựng tiêu chuẩn may.
	

	4.5.Xây dựng tiêu chuẩn là.
	

	4.6.Các quy định về kiểm tra, hoàn thiện

	


	        Bài 2: Lâp quy trình công nghệ 
               sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

+ Phương pháp xây dựng quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

· Kỹ năng: 

+ Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

          + Xây dựng được quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

+ Lập được quy trình may của sản phẩm

+ Xây dựng định mức thời gian

+ Tính toán đầy đủ số lượng, trang thiết bị của sơ đồ chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ sơ đồ
	

	2. Lập quy trình may
	

	3. Viết phiếu công nghệ
	

	4. Xây dựng định mức thời gian gia công
	

	5. Tính toán chủng loại, số lượng thiết bị
	


	        Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất 
                 sản phẩm Veston nam
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày các khái niệm về sản xuất dây chuyền.

+ Phương pháp phân tích các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền, các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.
+ Trình bày phương pháp thiết kế dây chuyền.

+ Thiết kế dây chuyền phù hợp thực tế sản xuất.

· Kỹ năng: 

          + Phân tích được các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phân tích được các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Tổ chức sản xuất theo từng loại dây chuyền, từng mặt hàng

+ Xây dựng các loại thiết bị cho dây chuyền sản xuất

+ Thiết kế được hướng đi của dây chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  
	1. Khái quát về tổ chức sản xuất theo dây chuyền

	

	2. Các loại dây chuyền sản xuất  may công nghiệp.

	

	3. Thiết kế dây chuyền may: 
	

	3.1.Xác định nhiệm vụ sản xuất
	

	3.2.Xác định  quy mô sản xuất
	

	3.3.Tính nhịp dây chuyền
	

	3.4.Giao, nhận bán thành phẩm
	

	3.5.Đồng bộ hoá nguyên công
	

	3.6.Xác định sản lượng tối ưu của dây chuyền 
	

	3.7.Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	3.8.Phương tiện vận chuyển bán thành phẩm
	

	3.9.Tính toán diện tích mặt bằng, bố trí thiết bị 
	

	3.10.Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  chuyên môn
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Đồng hồ bấm giây

· Bàn đo, kiểm tra sản phẩm

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, phấn…

· Sản phẩm mẫu

· Giáo trình Thiết kế công nghệ chuyền

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá: 
 + Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi học mô đun Thiết kế công nghệ

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế chuyền

-
Nội dung đánh giá:
-   Kiến thức:

· Phương pháp xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

· Các hệ công thức thiết kế quy trình công nghệ chuyền may

· Kỹ năng: 

·  Thiết kế chyền sản xuất và sắp xếp lao động phù hợp trên chuyền may. 

· Phân tích các yếu tố trong quá trình tổ chức chuyền may

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế chính xác đảm bảo đường đi của sản phẩm, năng xuất, phân công lao động hợp lý

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế công nghệ dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành chủ yếu là thuyết trình, trực quan, giảng giải, phát vấn, đàm thoại, thao tác mẫu, nêu vấn đề và thảo luận theo nhóm.

· Phương pháp tổ chức học tập thực hành thực hiện dưới xưởng may hoặc tham quan thực tế tại các phân xưởng sản xuất.

· Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thiết kế dây chuyền may theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm cần chú ý: Bài1 , Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình ”Công nghệ sản xuất may”- Trường Cao đẳng May thời trang II. 

· Giáo trình “Công nghệ sản xuất”- Trường Cao đẳng Nghề CN dệt may Nam Định.

· Giáo trình “Công nghệ may” - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giáo trình “Công nghệ may“ -  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thiết kế công nghệ

chuyền may bộ Veston nữ

Mã số mô đun: MĐ27
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỀN MAY BỘ VESTON NỮ

	Mã số mô đun 
	: MĐ 27
	

	Thời gian mô đun 
	: 30  giờ
	(Lý thuyết:11 giờ; Thực hành:19  giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nữ là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề Công nghệ may Veston

          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học/mô đun chuyên  môn  nghề thiết kế, công nghệ may, hoàn thiện sản phẩm trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+ Mô đun Thiết kế công nghệ chuyền may bộ Veston nữ mang tính tổng hợp giữa lý thuyết và thực hành, là một phần trong quá trình sản xuất may công nghiệp đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, tư duy, sáng tạo, chính  xác

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Trình bày công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Phương pháp xây dựng tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất May công nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Thực hiện được công tác chuẩn bị  nguyên phụ liệu, chuẩn bị về mặt thiết kế và công nghệ và thực hiện các công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.

+ Xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

+ Thiết kế được dây chuyền sản xuất May công nghiệp

+ Xác định quy trình công nghệ may

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Veston nữ
	10
	4
	6
	

	2
	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nữ
	10
	4
	5
	1

	3
	Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất sản phẩm Veston nữ
	10
	3
	5
	2

	
	Cộng 
	30
	11
	16
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm sản phẩm Veston nữ
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+Trình bày ý nghĩa, tầm quan trọng của bảng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Phương phap xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Kỹ năng: 

+ Vẽ hoàn thiện các chi tiết mặt cắt của các sản phẩm

+ Xây dựng được bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm, dễ hiểu, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định.

· Thái độ:
          +Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  
+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ hình, kiểu mẫu sản phẩm

	

	2. Vẽ mặt cắt chi tiết của sản phẩm

	

	3. Thuyết minh, mô tả mẫu

	

	4. Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật:
	

	4.1.Tiêu chuẩn sử dụng nguyên, phụ liệu.
	

	4.2.Xây dựng bảng quy cách lắp ráp sản phẩm.
	

	4.3.Xây dựng tiêu chuẩn cắt.
	

	4.4.Xây dựng tiêu chuẩn may.
	

	4.5.Xây dựng tiêu chuẩn là.
	

	4.6.Các quy định về kiểm tra, hoàn thiện

	


	Bài 2: Lâp quy trình công nghệ sản phẩm Veston nữ
	Thời gian: 10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy trình công nghệ.

+ Phương pháp xây dựng quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp thực tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm (Vẽ sơ đồ, viết phiếu công nghệ, định mức thời gian, tính toán năng lực, chủng loại thiết bị…).

· Kỹ năng: 

+ Lập được quy trình may của sản phẩm

+ Xây dựng định mức thời gian

+ Tính toán đầy đủ số lượng, trang thiết bị của sơ đồ chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế, công nghệ  

	1. Vẽ sơ đồ
	

	2. Lập quy trình may
	

	3. Viết phiếu công nghệ
	

	4. Xây dựng định mức thời gian gia công
	

	5. Tính toán chủng loại, số lượng thiết bị
	


	       Bài 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất
           sản phẩm Veston nữ
	Thời gian:10  giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Nêu được các khái niệm về sản xuất dây chuyền.

          + Phương pháp phân tích các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phương pháp phân tích các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Trình bày phương pháp thiết kế dây chuyền.

+ Thiết kế dây chuyền phù hợp thực tế sản xuất.

· Kỹ năng: 

          + Phân tích được các ưu điểm của phương án tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Phân tích được các điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền.

+ Tổ chức sản xuất theo từng loại dây chuyền, từng mặt hàng

+ Xây dựng các loại thiết bị cho dây chuyền sản xuất

+ Thiết kế được hướng đi của dây chuyền 

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi xây dựng quy trình thiết kế dây chuyền sản xuất  

	1. Khái quát về tổ chức sản xuất theo dây chuyền

	

	2. Các loại dây chuyền sản xuất  may công nghiệp.

	

	3. Thiết kế dây chuyền may: 
	

	3.1.Xác định nhiệm vụ sản xuất
	

	3.2.Xác định  quy mô sản xuất
	

	3.3.Tính nhịp dây chuyền
	

	3.4.Giao, nhận bán thành phẩm
	

	3.5.Đồng bộ hoá nguyên công
	

	3.6.Xác định sản lượng tối ưu của dây chuyền 
	

	3.7.Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	3.8.Phương tiện vận chuyển bán thành phẩm
	

	3.9.Tính toán diện tích mặt bằng, bố trí thiết bị 
	

	3.10.Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

· Phòng học:  chuyên môn
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Đồng hồ bấm giây

· Bàn đo, kiểm tra sản phẩm

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, phấn…

· Sản phẩm mẫu

· Giáo trình Thiết kế công nghệ chuyền

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

-
Phương pháp đánh giá: 
· Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi học mô đun Thiết kế công nghệ

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế chuyền

-
Nội dung đánh giá:
-   Kiến thức:

· Phương pháp xây dựng được tài liêu kỹ thuật của sản phẩm.

· Các hệ công thức thiết kế quy trình công nghệ chuyền may

· Kỹ năng: 

· Thiết kế chuyền sản xuất và sắp xếp lao động phù hợp trên chuyền may. 

· Phân tích các yếu tố trong quá trình tổ chức chuyền may

· Rèn luyện ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế chính xác đảm bảo đường đi của sản phẩm, năng xuất, phân công lao động hợp lý

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thiết kế công nghệ dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành chủ yếu là thuyết trình, trực quan, giảng giải, phát vấn, đàm thoại, thao tác mẫu, nêu vấn đề và thảo luận theo nhóm.

· Phương pháp tổ chức học tập thực hành thực hiện dưới xưởng may hoặc tham quan thực tế tại các phân xưởng sản xuất.

· Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập thiết kế dây chuyền may theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm cần chú ý: Bài1 , Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình ”Công nghệ sản xuất may”- Trường Cao đẳng May thời trang II. 

· Giáo trình “Công nghệ sản xuất”- Trường Cao đẳng Nghề CN dệt may Nam Định.

· Giáo trình “Công nghệ may” - Trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giáo trình “Công nghệ may“ -  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng

Mã số mô đun: MĐ 28
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT CHẾ TẠO CỮ DƯỠNG

	Mã số mô đun
	: MĐ 28
	

	Thời gian mô đun 
	:  45 giờ
	       (Lý thuyết:20giờ; Thực hành:25 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng  là mô đun trong các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston.
          +  Môn đun Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng là môn kỹ thuật cơ sở trong chương trình các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston  

· Tính chất:

+ Môđun Kỹ thuật chế tạo cữ dưỡng  mang tính  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:

+ Trình bày khái niệm và phân loại chính xác các loại cữ dưỡng

+Phương pháp vận hành, bảo quản các loại cữ dưỡng trong sản xuất Veston.

+ Phân loại, sử dụng thành thạo các loại cữ dưỡng sản xuất Veston.

     -   Kỹ năng:

+ Thiết kế và chế tạo cữ dưỡng theo từng loại sản phẩm sản xuất

+ Đưa ra kỹ thuật sử dụng cữ dưỡng cho từng loại sản phẩm

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế cữ dưỡng

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi chế tạo cữ dưỡng

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1: Kỹ thuật chế tạo và sử dụng cữ
	20
	10
	10
	

	2
	Bài 2: Kỹ thuật chế tạo và sử dụng dưỡng
	25
	10
	13
	2

	
	 Cộng:
	45
	20
	23
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài 1: Kỹ thuật chế tạo và sử dụng cữ                        Thời gian: 20 giờ    

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày đặc điểm, tính năng, tác dụng của kỹ thuật chế tạo và sử dụng cữ .

+ Trình bày được cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng của kỹ thuật chế tạo và sử dụng cữ đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng được các thiết bị chế tạo cữ 

+ Chế tạo hoàn thiện các loại cữ cho các kiểu sản phẩm

+ Đưa ra các quy trình sử dụng cữ 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế cữ 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi chế tạo cữ 

	1. Định nghĩa
	

	2. Đặc tính
	

	3.Kỹ thuật chế tạo
	

	4.Phương pháp sử dụng

	

	Kiểm tra
	


Chương 2: Kỹ thuật chế tạo và sử dụng dưỡng            Thời gian: 25 giờ                                     

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày đặc điểm, tính năng, tác dụng của kỹ thuật chế tạo và sử dụng dưỡng.

+ Biết cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng  của kỹ thuật chế tạo và sử dụng dưỡng.đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an
· Kỹ năng: 

+ Sử dụng được các thiết bị chế tạo dưỡng

+ Chế tạo hoàn thiện các loại cữ dưỡng cho các kiểu sản phẩm

+ Đưa ra các quy trình sử dụng dưỡng 

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế dưỡng

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi chế tạo dưỡng

	1. Định nghĩa
	

	2. Đặc tính
	

	3.Kỹ thuật chế tạo
	

	4.Phương pháp sử dụng

	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  thực hành
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Các loại thiết bị máy chế tạo cữ dưỡng

· Máy may

· Học liệu, vật liệu
· Vải, chỉ, phấn.

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-   Kiến thức: 

· Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  khi sử dụng cữ dưỡng.

· Trắc nghiệm khách quan phương pháp sử dụng vận hành các loại cữ dưỡng.

· Kỹ năng: 

· Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, phương pháp vận hành các loại cữ dưỡng đúng kỹ thuật, an toàn.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc, thiết kế, chế tạo cữ dưỡng chính xác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi thiết kế, chế tạo cữ dưỡng

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình sử dụng đào tạo sinh viên hệ cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

· Kết hợp các phương pháp dạy học để sinh viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về An toàn lao động trong sản xuất ngành may

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Chương 1,2
4.  Tài liệu cần tham khảo
- Tài liệu chế tạo cữ dưỡng – Tài liệu nội bộ Tổng Công Ty may 10 
- Chế tạo cữ gá lắp – Tài liệu Tung seng
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Điều độ sản xuất

Mã số mô đun: MĐ 30
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

	Mã số môn học
	: MĐ 30
	

	Thời gian mô đun 
	: 45 giờ
	  (Lý thuyết:14giờ; Thực hành:31giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

          +  Mô đun Điều độ sản xuất trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston

          +  Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học/mô đun thiết kế chuyền, quản lý thiết bị của chuyên  môn  nghề trong  đào tạo hệ cao đẳng  nghề nghề Công nghệ may Veston.
· Tính chất:

+  Môn học Điều độ sản xuất là môn học lý thuyết cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp sản xuất may. Giúp học sinh sau khi ra trường có thể tham gia công tác quản lý sản xuất và tổ chức sản xuất chuyền tại vị trí làm việc của mình trong doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:
+ Nêu được nguyên tắc cơ bản về điều độ sản xuất  trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Phương pháp xác định phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Thực hiện được vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Biết cách tổng hợp, xác định các điều kiện cần thiết để đánh giá điều độ
+ Cân đối và theo dõi năng lực sản xuất của doanh nghiệp, lập kế hoạch trong quá trình sản xuất trong doanh nghiệp 

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi thiết kế bộ Veston nữ  

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt trong khi thiết kế bộ Veston nữ  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1: Giới thiệu công tác điều độ sản xuất
	20
	4
	15
	1

	2
	Bài 2: Cân đối năng lực và theo dõi tiến độ sản xuất
	25
	10
	13
	2

	
	Cộng
	45
	14
	28
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài 1: Giới thiệu về kỹ thuật điều độ sản xuất      Thời gian: 20giờ                     

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày các công tác điều độ sản xuất

+ Phương pháp tổng hợp, đánh giá 

· Kỹ năng: 

+ Biết cách tổng hợp, xác định các điều kiện cần thiết để đánh giá điều độ

+ Tổ chức được bộ máy điều độ sản xuất
· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi tổng hợp, đánh giá
	1. Quan niệm về công tác điều độ sản xuất

	2. Nhiệm vụ và nội dung

	3. Tổ chức bộ máy điều độ


	Kiểm tra


Bài 2: Cân đối năng lực                                        Thời gian: 25 giờ                                       
và theo dõi tiến độ sản xuất   

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày phương pháp cân đối và theo dõi năng lực sản xuất của doanh nghiệp, lập kế hoạch trong quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
· Kỹ năng: 

+ Cân đối và theo dõi năng lực sản xuất của doanh nghiệp
+ Lập kế hoạch trong quá trình sản xuất trong doanh nghiệp 
· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi tổng hợp, đánh giá

	1. Xác định năng lực và cân đối năng lực sản xuất
	

	2.Lập kế hoạch sản xuất, dự báo tiến độ giao hàng
	

	Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giấy, thước, bút chì…

· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải.

· Giáo trình Điều độ sản xuất

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức: 

· Cách xử lý các tình huống thường xảy ra  trong quá trình sản xuất để cso phương án điều độ sản xuất.

· Trắc nghiệm phương pháp cân đối và theo dõi quá trình sản xuất.

·  Kỹ năng: 

· Đánh giá kỹ năng thực hành, phương pháp cân đối hàng hóa trong dây chuyền

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc..

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận trong khi cân  đối năng lực và theo dõi tiến độ

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình sử dụng đào tạo sinh viên hệ cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Kết hợp các phương pháp dạy học để sinh viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về điều độ trong sản xuất ngành may

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Bài 1, 2
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· PGS. TS Phạm Hữu Huy,  Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - NXB Giáo dục.

· PGS. TS Lê Văn Tâm- TS. Ngô kim Thanh,  Quản trị doanh nghiệp - NXB Lao động- xã hội.

· GS. TS Nguyễn Đình Phan, Kinh tế và quản lý công nghiệp - NXB Giáo dục.

· Bộ môn Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác- Lênin T1,2 - NXB Giáo dục.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Tổ chức sản xuất chuyền Veston

Mã số mô đun: MĐ 31
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHUYỀN VESTON

	Mã số mô đun
	: MĐ 31
	

	Thời gian mô đun 
	:  45 giờ
	  (Lý thuyết:16 giờ; Thực hành:29   giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

+ Mô đun Tổ chức sản xuất chuyền Veston trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề Công nghệ may Veston

+ Mô đun được bố trí học ngay sau các  môn  học Tổ chức sản xuất chuyền Veston để bổ trợ cho công tác bố trí, phân công, theo dõi hoạt động sản xuất của chuyền may
· Tính chất:

+ Là mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp sản xuất may. Giúp sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia công tác quản lý sản xuất và tổ chức sản xuất chuyền tại vị trí làm việc của mình trong doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:

+ Nêu được nguyên tắc cơ bản về chế độ quản lý và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được những quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Phương pháp xác định phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-   Kỹ năng:

+ Xây dựng được nguyên tắc và tổ chức quản lý dây chuyền may Veston

+ Thực hiện được vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tính toán và đưa ra phương hướng cho phát triển sản xuất tại doanh nghiệp

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi tổ chức sản xuất cho dây chuyền  

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài  1: Tổ chức sản xuất trong chuyền sản xuất
	20
	6
	13
	1

	2
	Bài  2: Kế hoạch tác nghiệp tổ chức sản xuất chuyền Veston
	25
	10
	14
	1

	
	Cộng
	45
	16
	27
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài1: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp               Thời gian : 20 giờ          

Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được một số phương pháp sản xuất trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, đưa ra loại hình sản xuất phù hợp

+ Phân tích các nguyên tắc tổ chức sản xuất doanh nghiệp

+ Xây dựng cơ cấu sản xuất doanh nghiệp


+ Phân tích đưa ra loại hình sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp

· Thái độ:

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi phân tích các yếu tố

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi tổ chức sản xuất

	1. Những vấn đề cơ bản của tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.1. Khái niệm về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.2. ý nghĩa
	

	1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	

	1.4. Những nguyên tắc tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

	

	2. Xác định cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
	

	2.1. Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp
	

	2.2. Xác định cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
	

	3. Tổ chức sản xuất về mặt không gian và thời gian 
	

	3.1. Tổ chức sản xuất về mặt không gian
	

	3.2. Tổ chức sản xuất về mặt thời gian
	

	3.3. Tự nhiên

	

	4. Loại hình sản xuất và phương pháp sản xuất trong doanh nghiệp
	

	4.1. Loại hình sản xuất
	

	4.2. Các phương pháp sản xuất

	

	Kiểm tra

	


Bài 2: Kế hoạch tác nghiệp sản xuất                           Thời gian : 25 giờ          
Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được các bước xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất.

+ Trình bày nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của công tác điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 

+ Phân tích và đưa ra hệ thống kế hoạch cho doanh nghiệp

+ Xác định được nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của công tác điều độ sản xuất trong doanh nghiệp.

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác khi phân tích và đưa ra kế hoạch

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt khi xây dựng kế hoạch

	1. Hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp
	

	1.1. Vai trò của kế hoạch
	

	1.2. Công tác kế hoạch trong doanh nghiệp
	

	1.3. Các hình thức kế hoạch trong doanh nghiệp

	

	2. Kế hoạch tác nghiệp 
	

	2.1. Quan niệm.
	

	2.2. Nội dung chủ yếu của công việc xây dựng kế hoạch
	

	2.3. Các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch

	

	3. Công tác điều độ sản xuất
	

	3.1. Quan niệm về công tác điều độ sản xuất
	

	3.2. Nhiệm vụ và nội dung
	

	3.3. Tổ chức bộ máy điều độ

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giáo trình Tổ chức sản xuất chuyền Veston

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-   Kiến thức: 

· Tổ chức sản xuất chuyền trong doanh nghiệp.

· Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch.

· Tổ chức lao động  trong doanh nghiệp.
-   Kỹ năng:

· Xây dựng nguyên tắc và tổ chức quản lý dây chuyền may Veston

· Tính toán và đưa ra phương hướng cho phát triển sản xuất tại doanh nghiệp

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc..

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình môn học Tổ chức sản xuát chuyền Veston dùng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Môn Tổ chức sản xuát chuyền Veston là môn học lý thuyết, cần kết hợp các phương pháp dạy học: thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận nhóm. 

· Ngoài ra giáo viên cần lấy ví dụ thực tiễn của doanh nghiệp để minh hoạ, giúp sinh viên tiếp thu bài hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Bài 1, 2
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· PGS. TS Phạm Hữu Huy,  Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - NXB Giáo dục.

· PGS. TS Lê Văn Tâm- TS. Ngô kim Thanh,  Quản trị doanh nghiệp - NXB Lao động- xã hội.

· GS. TS Nguyễn Đình Phan, Kinh tế và quản lý công nghiệp - NXB Giáo dục.

· Bộ môn Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác- Lênin T1,2 - NXB Giáo dục
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập sản xuất

Mã số mô đun: MĐ 32
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THỰC TẬP SẢN XUẤT

	Mã số mô đun 
	: MĐ 32
	

	Thời gian mô đun 
	: 90 giờ
	 (Lý thuyết:20 giờ; Thực hành: 70giờ)

	
	
	


I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí:

+ Mô đun thực tập sản xuất là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc của nghề Công nghệ may Veston

· Tính chất:

+ Mô đun Thực tập sản xuất mang tính tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học cơ sở và chuyên môn nghề giúp người học tiếp cận thực tiễn, nhằm vận dụng kiến thức lý thuyết tổng hợp vào thực hiện các công việc thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

-  Kiến thức:

+ Trình bày phương pháp thực tập sản xuất trên dâychuyền may
+ Trình bày phương pháp thực tập tại tổ cắt
+Trình bày phương pháp thực tập tại tổ là và hoàn thiện
+ Trình bày quy trình kiểm hóa tại tổ kiểm hóa
+ Trình bày phương pháp thực tập tại phòng kỹ thuật và may mẫu

-   Kỹ năng:

+ Thực hiện các bước, các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may
+ Trải vải, hạch toán bàn cắt được tại tổ cắt
+ Là, ép phom, bao gói sản phẩm tại tổ là và hoàn thiện
+ Kiểm hóa được các sản phẩm
+ Thiết kế và may mẫu được khi thực tập tại phòng kỹ thuật và may mẫu
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra*

	1
	Bài 1: Thực tập sản xuất trên dây chuyền may
	10

	4
	5

	1


	2
	Bài 2: Thực tập tại  tổ cắt
	10
	4
	5
	1

	3
	Bài 3: Thực tập tại tổ làvà hoàn thiện
	20
	4
	15
	1

	4
	Bài 4: Thực tập tại tổ kiểm hóa
	20
	4
	15
	1

	5
	Bài 5: Thực tập tại phòng kỹ thuật và may mẫu
	30
	4
	25
	1

	
	Cộng
	90
	20
	65
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2.Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Thực tập tại dây chuyền may
	Thời gian: 10giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình trong tổ sản xuất



+ Tìm hiểu các phương pháp làm việc tại chuyền sản xuất

· Kỹ năng: 

+ May được các công đoạn trên chuyền sản xuất
· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

	1. Tìm hiểu và thực tập các bước làm việc trong chuyền may
	

	2.Tìm hiểu và thực tập các công đoạn trong dây chuyền may
	

	1.1 May cụm chi tiết chính
	

	1.2 May cụm chi tiết lót
	

	1.3 May cụm đồ vặt
	

	1.4 May cụm ráp
	

	Kiểm tra
	


	Bài 2: Thực tập tổ cắt
	Thời gian: 10 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình trong tổ sản xuất



+ Tìm hiểu các phương pháp làm việc tại chuyền sản xuất

· Kỹ năng: 

+ Trải vải, kiểm tra được lỗi vải
+ Tính toán hạch toán bàn cắt

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

	1. Tìm hiểu và thực tập các bước làm việc trong tổ cắt
	

	1.1.Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật
	

	1.2.Chuẩn bị các điều kiện trước khi cắt
	

	2.Tìm hiểu và thực tập các công đoạn trong tổ cắt
	

	2.1.Hạch toán bàn cắt
	

	2.2.Kiểm tra và xử lý vải trước khi cắt
	

	2.3.Kỹ thuật trải vải, trải dựng
	

	2.4.Kỹ thuật cắt bán thành phẩm
	

	2.5. Kỹ thuật đánh số kiểm thân
	

	2.6. Kỹ thuật dính, ép mex
	

	2.7. Kỹ thuật phối kiện, phát hàng
	


	Bài 3: Thực tập tại tổ là và hoàn thiện
	Thời gian: 20 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình trong tổ sản xuất



+ Tìm hiểu các phương pháp làm việc tại chuyền sản xuất

· Kỹ năng: 

+ Là được các chi tiết, ép phom sản phẩm
+ Bao gói được sản phẩm theo đúng quy trình

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

	1. Tìm hiểu và thực tập các bước làm việc trong tổ là và hoàn thiện
	

	1.1.Tiếp nhận và quản lý sản phảm theo cỡ, số
	

	1.2.Quản lý sản phẩm là, gấp hoàn thiện
	

	2.Tìm hiểu và thực tập các công đoạn trong tổ cắt
	

	2.1.Là chi tiết sản phẩm
	

	2.2.Là toàn bộ sản phẩm
	

	2.3.Là ép phom sản phẩm
	

	2.4.Phân loại sản phẩm
	

	2.5. Bao gói
	


	Bài 4: Thực tập tại tổ kiểm hóa
	Thời gian: 20 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình trong tổ sản xuất



+ Tìm hiểu các phương pháp làm việc tại chuyền sản xuất

· Kỹ năng: 

+ Kiểm hóa được các sản phẩm sau khi được hoàn tất tại các tổ: cắt, may, là hoàn thiện
· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

	1. Tìm hiểu và thực tập các bước làm việc trong tổ kiểm hóa
	

	2.Tìm hiểu và thực tập các công đoạn trong tổ cắt
	

	2.1.Kiểm hóa bán thành phẩm cắt
	

	2.2.Kiểm hóa các cụm may trên chuyền
	

	2.3.Kiểm hóa sản phẩm may cuối chuyền may
	

	2.4. Kiểm hóa sản phẩm là
	


	Bài 5: Thực tập tại phòng kỹ thuật

và may mẫu
	Thời gian: 30 giờ


Mục tiêu :

· Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình trong tổ sản xuất



+ Tìm hiểu các phương pháp làm việc tại chuyền sản xuất

· Kỹ năng: 

+ May mẫu được các sản phẩm Veston
+ Thiết kế kỹ thuật các mã hàng Veston

· Thái độ:



+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

	1. Tìm hiểu các công đoạn sáng tác thiết kế
	

	1.1. Nhận đơn hàng (yêu cầu khách hàng)
	

	1.2. Công đoạn thiết kế kiểu dáng
	

	1.3. Công đoạn thiết kế màu sắc
	

	1.4. Công đoạn lựa chọn nguyên phụ liệu
	

	1.5. Hiệu chỉnh mẫu thiết kế 
	

	2. Tìm hiểu các công đoạn thiết kế kỹ thuật
	

	2.1. Tính toán kích thước theo yêu cầu
	

	2.2. Ra mẫu thiết kế
	

	2.3. Chỉnh sửa mẫu
	

	3. Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  thực hành, xưởng sản xuất
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Máy may, máy chuyên dụng, máy là ép

· Học liệu, vật liệu
· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-   Kiến thức: 

· Phương pháp sản xuất chuyền trong doanh nghiệp.

· Chuẩn bị các yêu cầu cần thiết khi sản xuất tại các tổ cắt, may, là hoàn thiện trong doanh nghiệp

· Tổ chức lao động  trong doanh nghiệp.

-   Kỹ năng:
     + Thực hiện các bước, các công đoạn sản xuất trên dây chuyền may
     + Trải vải, hạch toán bàn cắt được tại tổ cắt

     + Là, ép phom, bao gói sản phẩm tại tổ là và hoàn thiện

     + Kiểm hóa được các sản phẩm

     + Thiết kế và may mẫu được khi thực tập tại phòng kỹ thuật và may mẫu

Thái độ

· Thực hiện các bài học nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc..

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

· Mô đun Thực tập sản xuất dùng đào tạo hệ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phương pháp giảng dạy mang tính hướng dẫn thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp.

· Phương pháp tổ chức học tập có thể bố trí: cá nhân luyện tập hoặc học tập theo nhóm. Giáo viên phân công công việc cho sinh viên đóng vai trò như một người công nhân, hoặc kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ công việc sản xuất trên cơ sở có sự kiểm soát và hướng dẫn của giáo viện hoặc chuyên gia hướng dẫn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Bài 1,2,3,4,5
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình Công nghệ sản xuất trường Cao đẳng Công nghiệp Nam định

· Giáo trình Công nghệ may 4 - trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giáo trình Công nghệ may 5 -  trường Đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 33
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014
của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
	Mã số mô đun 
	: MĐ 33
	

	Thời gian mô đun 
	: 210 giờ
	 (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành:188 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

-
Vị trí:
+
Mô đun thực tập tốt nghiệp là mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc, trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
+
Mô đun thực tập tốt nghiệp được bố trí sau cùng của khóa học trước khi thi tốt nghiệp.

-
Tính chất: Mô đun thực tập tốt nghiệp là mô đun thực tập thực tế chuyên môn nghề nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề, đồng thời tìm hiểu về xu hướng phát triển ngành thời trang Việt Nam hiện nay.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-  Kiến thức:



+ Trình bày và phương pháp phân tích các công đoạn sản xuất trên chuyền may Veston



+ Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết của nghề Công nghệ may Veston

-   Kỹ năng:

+ Phân tích được các công đoạn sản xuất trên chuyền may Veston
-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 

        + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

2. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng

 số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty
	5
	1
	4
	

	3
	Bài 2: Thực tập theo chuyên đề
	189
	20
	164
	5

	4
	Bài 3: Báo cáo tốt nghiệp
	15
	
	15
	

	Cộng
	210
	22
	183
	5


* Ghi chú : Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

3. Nội dung chi tiết:

	Bài mở đầu                            
	Thời gian: 1 giờ

	1. Giới thiệu thực trạng sản xuất may thời trang tại Việt Nam
	

	2. Nội dung chương trình mô đun thực tập tốt nghiệp
	


	Bài 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nơi thực tập
	Thời gian: 5 giờ


Mục tiêu:

-  Kiến thức:



+ Nhận biết được lịch sử hình thành và phát triển của nơi thực tập;



+ Trình bày được cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của nơi thực tập;

-   Kỹ năng:

       + Nghiên cứu, phân tích  được cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất của nơi thực tập;
-   Thái độ:

        + Chấp hành tốt các nội quy của nơi thực tập.
	1. Giới thiệu nơi thực tập
	

	2. Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của nơi thực tập
	

	3. Nghiên cứu sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty thực tập
	

	4. Tìm hiểu đặc điểm tổ chức kinh doanh
	

	5. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ máy quản lý
	

	6. Cơ cấu hoạt động và quản lý sản xuất
	


	Bài 2: Thực tập theo chuyên đề
	Thời gian: 189 giờ


Mục tiêu:

-  Kiến thức:



+ Trình bày được cơ cấu hoạt động , quy trình quản lý sản xuất, quy trình làm việc của nơi thực tập (các bộ phận liên quan)

   -   Kỹ năng:

       + Nghiên cứu, phân tích được cơ cấu hoạt động , quy trình quản lý sản xuất, quy trình làm việc của nơi thực tập (các bộ phận liên quan)
-   Thái độ:

        + Chấp hành tốt các nội quy của nơi thực tập.
	1. Tìm hiểu và thực tập các bước làm việc trong chuyền may
	

	2.Tìm hiểu và thực tập các công đoạn trong dây chuyền may
	

	3.1 May cụm chi tiết chính
	

	3.2 May cụm chi tiết lót
	

	3.3 May cụm đồ vặt
	

	3.4 May cụm ráp
	

	Kiểm tra
	


	Bài 3: Báo cáo tốt nghiệp
	Thời gian: 15 giờ


Mục tiêu:

-  Kiến thức:



+ Trình bày được các bước thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp;
   -   Kỹ năng:

       + Nghiên cứu, phân tích được các bước thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp;
-   Thái độ:

        + Chấp hành tốt các nội quy của nơi thực tập.
	1. Đề cương chi tiết bản báo cáo thực tập tốt nghiệp
	

	1.1. Chia các chương mục lớn theo yêu cầu
	

	1.2. Làm các phần nhỏ theo tính chất từng đơn vị thực tập
	

	2. Làm chi tiết báo cáo thực tập
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Dụng cụ và trang thiết bị:   
· Dựa trên hệ thống thiết bị tại các doanh nghiệp may mà học sinh thực tập;

· Bút, sổ ghi chép; 

· Th​ước dây;

· Đồng hồ bấm giây.

· Nguyên vật liệu: 
· Các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất mặt hàng may mặc của doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập;

· Các loại bìa, giấy vẽ thiết kế.

· Học liệu:
· Chương trình mô đun thực tập tốt nghiệp

· Đề cương thực tập;

· Tài liệu kỹ thuật;

· Tài liệu tham khảo;

· Nội quy thực tập.

· Các nguồn lực khác:

· Các phòng kỹ thuật, thiết kế, kho,…;

· Trang bị bảo hộ lao động nghề may;

· Xưởng sản xuất.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ :

-   Kiến thức: 

· Vận dụng kiến thức kỹ năng chuyên ngành may vào thực tế sản xuất trong Doanh nghiệp   

· Mô hình đồng bộ trong dây chuyền sản xuất may công nghiệp và sự liên quan chặt chẽ giữa các công đoạn sản xuất có tính chuyên môn hóa cao   

· Phương pháp xử lý thông tin trong tài liệu kỹ thuật của khách hàng của các vị trí sản xuất 

· Phương pháp xác định quy trình chuẩn bị sản xuất công nghiệp tại phòng kỹ thuật 

· Phương pháp nghiên cứu, tổ chức và triển khai sản xuất trong dây chuyền may  

· Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất

-   Kỹ năng:

· Rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hành may sản phẩm sơ mi trên dây chuyền may công nghiệp 

· Sử dụng thành thạo những  thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công nghiệp. 

· Lập bảng yêu cầu kỹ thuật cho những bộ phận cắt, may, là …

· Xây dựng các loại mẫu hướng dẫn sản xuất 


· Phân tích và xây dựng thời gian chế tạo sản phẩm để thiết kế chuyền và triển khai sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp 

· Sử dụng được những phần mềm chuyên ngành ( thiết kế, nhảy cỡ, giác sơ đồ, sáng tác mẫu ..)

· Thái độ

· Tuân thủ nội quy và quy trình sản xuất tại doanh nghiệp  

· Có tinh thần trách nhiệm và  tác phong công nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật và sức khỏe để hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

· Hiểu được tầm quan trọng và liên quan mật thiết giữa các vị trí  trong sản xuất.

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua  báo cáo thực tập

· Thái độ: Đánh giá qua bảng chấm công
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

-
Chương trình sử dụng đào tạo sinh viên hệ cao đẳng nghề Công nghệ may Veston
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

-
Giáo viên phải căn cứ vào chương trình tổng quát của môn học để có phương pháp hướng dẫn cụ thể cho sinh viên;

-
Thống nhất đề cương viết báo cáo thực tập tốt nghiệp theo điều kiện của từng trường và cung cấp cho sinh viên;

-
Bám sát quá trình thực hành của sinh viên theo từng giai đoạn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Bài 1, 2, 3
4. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Thiết  kế – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2009;

· Giáo trình Thiết  kế công nghệ – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010;

· Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010; 

· Giáo trình Thiết  kế  và giác sơ đồ trên máy tính – Trường Cao  đẳng  nghề KT - KT VINATEX 2010;

· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Chi phí giá thành 

sản phẩm Veston

Mã số mô đun: MĐ 35
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VESTON

	Mã số mô đun
	: MĐ 35
	

	Thời gian mô đun
	: 30 giờ
	  (Lý thuyết:12 giờ; Thực hành: 18 giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí: 

+ Mô đun Chí phí giá thành của sản phẩm Veston thuộc nhóm môn học trong danh mục các môn học, môđun tự chọn đào tạo nghề Công nghệ may Veston

· Tính chất:

+ Là mô đun kết hợp bài tập, cung cấp những kiến thức cơ bản về Chí phí giá thành của sản phẩm Veston trong kinh doanh của Doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Kiến thức : 

+ Trình bày khái quát Chí phí sản xuất và giá thành của sản phẩm Veston của Doanh nghiệp.

+ Phương pháp phân tích môi trường sản xuất  và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để tập hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (nếu có) và tính giá thành của sản phẩm Veston

· Kỹ năng : 

+ Xây dựng được chiến lược tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm thông qua đánh giá chí phí giá thành của sản phẩm Veston 
+ Phân tích được môi trường sản xuất  và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm để tập hợp chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (nếu có) và tính giá thành của sản phẩm Veston
+ Xác định chiến lược giá cả của sản phẩm. 

+ Hoạch định chính sách chí phí giá thành của sản phẩm Veston 

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
  

         + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 
  
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng về giá thành
	15
	7
	8
	

	2
	Bài 2 : Xác định chiến lược giá thanh của sản phẩm
	15
	5
	8
	2

	
	 Cộng:
	30
	12
	16
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

     Bài 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng về giá thành      Thời gian: 15 phút
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Nêu được khái niệm chi phí, các yếu tố của chi phí sản xuất.

+ Nêu được khái niệm giá thành sản phẩm, các yếu tố của giá thành sản phẩm.

· Kỹ năng: 
+ Xác định chi phí , giá thành

+ So sánh được điểm giống và khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành SP.

+ Ứng dụng so sánh đó qua các bài tập thực tế.

+ Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành SP
+ Hạch toán (Lượng hóa) được các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá thành SP
+ Xác định tổng quan về chiến lược giá thành sản phẩm  
-   Thái độ:


 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
  


+ Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt

1.1. Tổng quan chi phí giá thành sản phẩm
	1.1.1. Chi phí sản xuất
	

	1.1.2. Giá thành sản phẩm
	

	1.1.3.So sánh chi phí sản xuất và giá thành sp

1.1.4.Thực hành
	


1.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
	1.2.1. Yếu tố ảnh hưởng về giá thành
	  

	1.2.2. Các yếu tố bên trong
	

	1.2.3. Các yếu tố bên ngoài
	

	1.3. Phương pháp phân tích và đánh giá các yếu tố về giá thành.


	


        Bài 2: Xác định chiến lược giá thành của sản phẩm    Thời gian: 15 phút         

Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày các cách tính giá thành sản phẩm

+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

· Kỹ năng: 
+ Xác định chi phí , giá thành

+ Xác định được giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ

+ Xác định các mức giá ban đầu.

+ Xây dựng chiến lược về giá. 

-   Thái độ:


 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
  


 + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt

	1. phương pháp tính giá thành sản phẩm
	

	2.Xác định chi phí sản phẩm trong kỳ 
	

	3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
	

	3.Tính giá thành sản xuất sản phẩm
	

	4. Thực hành
	

	5. Kiểm tra
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giáo trình Chi phí giá thành

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-  Kiến thức:  

· Cách xác định giá thành sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp.

· Phương pháp Hoạch định chiến lược chi phí giá thành cho sản phẩm

· Phương pháp Hoạch định chính sách sản phẩm.

· Phương pháp Hoạch định chính sách giá cả.

· Kỹ năng: 

· Hoạch định chiến lược chi phí giá thành cho sản phẩm

· Hoạch định chính sách sản phẩm.

· Hoạch định chính sách giá cả.

· Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

        Chương trình môn học Chi phí giá thành cho sản phẩm Veston  được áp dụng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Môn Chi phí giá thành cho sản phẩm Veston  là mô đun kết hợp giữa lý thuyết và bài tập.

· Giáo viên giảng dạy  kết hợp các phương pháp dạy học: thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại. Ngoài ra cần thực hiện các bài tập ứng dụng cho từng nội dung để làm sáng tỏ kiến thức lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Chí phí giá thành cho sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp.

· Hoạch định chiến lược chi phí giá thành cho sản phẩm

· Hoạch định chính sách sản phẩm.

· Hoạch định chính sách giá cả.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

· Giáo trình Kế toán tài chính –“Học viện Tài Chính”

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Quản trị doanh nghiệp sản xuất may

Mã số mô đun: MĐ 36
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1651/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014

của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT MAY

	Mã số mô đun
	: MĐ 36
	

	Thời gian mô đun 
	: 60 giờ
	 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30  giờ)

	
	
	


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

· Vị trí: 

+ Mô đun quản trị doanh nghiệp sản xuất may trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề Công nghệ may Veston

· Tính chất:

+ Là mô đun cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp sản xuất may. Giúp sinh viên sau khi ra trường có thể tham gia công tác quản lý sản xuất và tổ chức sản xuất tại vị trí làm việc của mình trong doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Kiến thức: 

+ Nêu được nguyên tắc cơ bản về chế độ quản lý và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày được những quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

+ Trình bày vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Phương pháp xác định phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

· Kỹ năng : 

+ Xây dựng tiến trình quản trị doanh nghiệp sản xuất may 

+ Xây dựng được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Thực hiện được vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

+ Xác định được phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-   Thái độ:

        + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
  

         + Có tính cẩn thận, sáng tạo, linh hoạt 
  

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài  1: Doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2: Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch
	10
	4
	6
	

	3
	Bài 3: Tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu
	10
	4
	5
	1

	4
	Bài 4: Tổ chức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp
	10
	4
	6
	

	5
	Bài 5: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
	10
	4
	6
	

	6
	Bài 6: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
	10
	4
	5
	1

	7
	Bài 7: Lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
	5
	5
	
	

	
	Cộng
	60
	30
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài 1: Doanh nghiệp và thị trường                             Thời gian: 5 giờ
 của doanh nghiệp                      

Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp.

+ Xác định vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

· Kỹ năng: 
+ Xác định, nghiên cứu cơ cấu thị trường
+ Phân tích được thị trường, xác định phương hướng sản xuất kinh doanh.

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
	

	1.1. Khái niệm - phân loại doanh nghiệp
	

	1.2. Các loại hình doanh nghiệp
	

	1.3. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
	

	2. Sản phẩm của doanh nghiệp
	

	2.1. Khái niệm
	

	2.2. Phân loại sản phẩm
	

	2.3. Chất lượng sản phẩm

	

	3. Thị trường của doanh nghiệp
	

	3.1. Khái niệm về thị trường
	

	3.2. Phân loại thị trường
	

	3.3. Các chức năng chủ yếu của thị trường
	

	3.4. Các yếu tố hợp thành thị trường và các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường
	

	3.5. Cơ chế thị trường

	


Bài 2: Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất                          Thời gian: 10 giờ
và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày phương pháp xác định được các giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất.

+ Trình bày phương pháp xây dựng được quy phạm, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hoá.

+ Trình bày phương pháp xây dựng được nội dung công tác kiểm tra kỹ thuật và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 
+ Xác định được các giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất.

+ Xây dựng được quy phạm, quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hoá.

+ Xây dựng được nội dung công tác kiểm tra kỹ thuật và chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch trong doanh nghiệp.

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Chuẩn bị kỹ thuật cho sản xuất
	

	1.1. Giai đoạn 1
	

	1.2. Giai đoạn 2
	

	1.3. Giai đoạn 3

	

	2. Quy phạm , quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hoá
	

	2.1. Quy phạm, quy trình kỹ thuật
	

	2.2. Tiêu chuẩn hoá 

	

	3. Công tác kiểm tra kỹ thuật trong doanh nghiệp
	

	3.1. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra kỹ thuật
	

	3.2. Đối tượng của kiểm tra kỹ thuật
	

	3.3. Các hình thức kiểm tra
	

	3.4. Các phương pháp kiểm tra kỹ thuật

	

	4. Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch
	

	4.1. Ý nghĩa
	

	4.2. Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch
	

	4.3. Các hình thức tổ chức công tác sửa chữa
	

	4.4. Những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác sửa chữa máy móc thiết bị
	


Bài 3: Tổ chức cung ứng và sử dụng                            Thời gian: 10 giờ
 nguyên vật liệu         
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Nêu được khái niệm, ý nghĩa định mức nguyên vật liệu.

+ Phương pháp lựa chọn được hình thức cấp phát nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

+ Trình bày phương pháp xác định biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu.

· Kỹ năng: 
+ Lựa chọn được hình thức cấp phát nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

+ Xác định biện pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu.

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu
	

	1.1. Vị trí, khái niệm và ý nghĩa
	

	1.2. Công tác quản lý định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

	

	2. Các hình thức cấp phát nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
	

	2.1. Cấp phát theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất
	

	2.2. Cấp phát theo hạn mức

	

	3. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
	

	3.1. ý nghĩa
	

	3.2. Phương hướng và biện pháp sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu

	

	Kiểm tra

	


Bài 4: Tổ chức lao động và tiền lương                     Thời gian: 10 giờ
 trong doanh nghiệp
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày được khái niệm và ý nghĩa của định mức lao động.

+ Phương pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động trong doanh nghiệp.

+ Phương pháp xác định được vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương.

+ Phương pháp xây dựng được các hình thức trả lương, thưởng trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 
+ Xác định được cơ cấu, định mức lao động và các khoảng thời gian hao phí.

+ Biết cách sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động trong doanh nghiệp.

+ Xác định được vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương.

+ Xây dựng được các hình thức trả lương, thưởng trong doanh nghiệp.

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Tổ chức lao động trong doanh nghiệp
	

	1.1. Tạo lập cơ cấu lao động tối ưu
	

	1.2. Công tác định mức lao động trong doanh nghiệp
	

	1.3. Sử dụng hợp lý- tiết kiệm sức lao động

	

	2. Công tác tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp
	

	2.1. Vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương
	

	2.2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
	

	2.3. Tiền thưởng

	


Bài 5: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp                Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày nguồn gốc, vai trò của vốn để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

+ Trình bày được đặc điểm của vốn cố định và vốn lưu động trong doanh nghiêp.

+ Trình bày được nội dung chủ yếu của công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 
+ Biết cách phân tích được đặc điểm và phân tích vốn

+ Xác định được vai trò của công tác quản lý vốn doanh nghiệp

+ Xác định được nguồn gốc, vai trò của vốn để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

+ Phân biệt được đặc điểm của vốn cố định và vốn lưu động trong doanh nghiêp.

+ Xác định được nội dung chủ yếu của công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp.

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Khái niệm và vai trò của vốn kinh doanh
	

	1.1. Khái niệm 
	

	1.2. Vai trò của vốn kinh doanh

	

	2. Phân loại vốn kinh doanh 
	

	2.1. Căn cứ theo nguồn hình thành
	

	2.2. Căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn

	

	3. Nội dung cơ bản của công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp
	

	3.1. Quản lý vốn cố định
	

	3.2. Quản lý vốn lưu động

	


Bài 6: Chi phí sản xuất và giá thành                      Thời gian: 10 giờ
 sản phẩm của doanh nghiệp
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất.

+ Trình bày biện pháp hạ giá thành sản phẩm.

· Kỹ năng: 
     + Nhận biết được các phương pháp phân loại chi phí sản xuất.


+ Xác định được chiến lược hạ giá thành trong kinh doanh

+ Lựa chọn được biện pháp hạ giá thành sản phẩm

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Khái niệm và phương pháp phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
	

	1.1. Khái niệm 
	

	1.2. Các phương pháp phân loại chi phí sản xuất

	

	2 Phương hướng và biện pháp hạ giá thành sản phẩm
	

	2.1. ý nghĩa hạ giá thành sản phẩm
	

	2.2. Phương hướng và biện pháp hạ giá thành sản phẩm
	

	Kiểm tra

	


Bài 7: Lợi nhuận và hiệu quả                                 Thời gian: 5 giờ                              

 sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
Mục tiêu :

· Kiến thức: 

+ Nêu được khái niệm, vai trò của lợi nhuận.

+ Trình bày được phương pháp xác định lợi nhuận.

+ Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.

· Kỹ năng: 
     + Nhận biết được các phương pháp xấc định lợi nhuận


+ Xác định được chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

-   Thái độ:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác 
	1. Lợi nhuận và những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp
	

	1.1. Khái niệm lợi nhuận
	

	1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận
	

	2. Hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp
	

	2.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp
	

	2.2. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

· Phòng học:  lý thuyết
· Máy móc, dụng cụ, trang thiết bị

· Máy chiếu qua đầu OVERHEAD

· Máy chiếu SLIDE

· Học liệu, vật liệu
· Giáo trình Quản trị doanh nghiệp sản xuất may

·  Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

-    Kiến thức:  

· nguyên tắc cơ bản về chế độ quản lý và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

· những quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.

· vai trò của người kỹ thuật viên trong việc tham gia quản lý kế hoạch kỹ thuật, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, tiền lương và giá thành sản phẩm.   

· phương hướng và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

· Kỹ năng: 

· Hoạch định chiến lược quản trị thương hiệu cho sản phẩm

· Đánh giá quá trình quản trị thương hiệu

- Thái độ

· Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả

· Thực hành nghiêm túc

· Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận 

· Phương pháp

· Kiến thức: Đánh giá qua bài kiểm tra viết
· Kỹ năng: Đánh giá qua bài tập

· Thái độ: Đánh giá qua sổ điểm danh

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

· Chương trình mô đun Quản trị doanh nghiệp sản xuất dùng giảng dạy hệ Cao Đẳng nghề Công nghệ may Veston

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

· Mô đun Quản trị doanh nghiệp sản xuất may là mô đun lý thuyết, cần kết hợp các phương pháp dạy học: thuyết trình, giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận nhóm. 

· Ngoài ra giáo viên cần lấy ví dụ thực tiễn của doanh nghiệp để minh hoạ, giúp sinh viên tiếp thu bài hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

· Bài 3, 4, 6, 7
4. Tài liệu cần tham khảo:  

· PGS. TS Phạm Hữu Huy,  Kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - NXB Giáo dục.

· PGS. TS Lê Văn Tâm- TS. Ngô kim Thanh,  Quản trị doanh nghiệp - NXB Lao động- x• hội.

· GS. TS Nguyễn Đình Phan, Kinh tế và quản lý công nghiệp - NXB Giáo dục.

· Bộ môn Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác- Lênin T1,2 - NXB Giáo dục.
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